2| 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÄDA 


ТО DIỆU ВЕ КІМН (CATUARIYASACCA) 


Soạn giá 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG 
(VANSARAKKHITA МАНАТНЕЊА) 


МОС 0С 

МИСС Bì BỊ OPA EEE T T новава 3 
¡h9 АЕК ВЕРАТА CA AC КО О УО О О nh hố TY 4 
СИЕСИИ cần РЕРНАТА 4 

1, . + „ту ЖАЛЛЫ ОКЫДЫК Чао беа гер оне 4 

2. Dukkha samudaya ariyasacca - tập khổ diệu ӣё ...................................... ннн ннн. 9 

3. Nirodha ariyasacca – Diêt diu аё......................................... ининин ннн ннн. 11 

а. Dgo de орочени оте. 21 


ТТЕП TỰA 

Quyền Kinh này, nguyên của Đại đức “Préas Мапа Vimala Dhamma (Thong)”, Hiệu 
trưởng Trường Cao Đăng Phạn Ngữ xứ Cao Miên trích dịch trong các kinh Phạn Ngữ và 
diễn giải, lại được Đại đức “Préas Uttama Мит (Oum-Sou)” Ban trưởng, Ban chuyên dịch 
Tam tạng Kinh Рай, khảo sát và nhuận sắc. 

Thấy quyền Kinh vô cùng quý báu, trong phạm vi chật hẹp mà gồm đủ Đại cương Phật 
Pháp, nêu chi bôn đạo chùa “Sùng Phước” Nam-vian, tùy học lực, phiên dịch ra quốc ngữ 
để công hiến, làm tài liệu cho người học Phật. 

Chúng tôi xin hết lòng hồi hướng quả phước do sự thí pháp này đến: 

I- Đại đức Thong, đã qui tịch, ngài đã dày công trích dịch kinh này. 

2- Đại đức Oum-Sou đã qui tịch, ngài có công khảo sát và nhuận sắc. 

3- Thầy Lê Minh Học, thơ ký nơi Tòa Khâm sứ Cao Miên, chủ chùa Sùng 
Phước, đã quá vãng, thầy có lòng muốn nghiên cứu Phật Pháp theo kinh Phạn Ngữ 
(Pal0 và trích dịch ra quốc ngữ, nên hiến cảnh chùa Sùng Phước làm hội quán và 
hiệp với các bạn mà làm việc phước đức. 

4- Thầy Phạm Тап Phát, giáo học trường Bac-Touk Nam- Vian, một nhân viên 
trong bộ biên tập của Tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, chính thầy khởi xướng phiên 
dịch kinh này, nhưng bịnh hoạn trở đương, khiến cho công chuyện dở dang, nên sau 
khi dịch được vài đoạn đầu, rồi quá vãng. 

5- Quí ngài hảo tâm, chung đậu tiền bạc, đặng ап {бпр Kinh này. 

6- Cho tất cả chúng sanh. 

Mong cầu nhờ quả phước này, mà người đã quá văng sớm được kết quả người, quả Trời 
và quả Niếp-bàn, còn người hiện tại sớm tỉnh ngộ, dùng quyền kinh này làm một пас thang 
để bước lên đường giác ngộ. 


Người thay mặt: Lê Văn Giảng 


ТО DIỆU ВЕ 
Giải đáp về bốn đều xác thật chon chánh, gọi là Tứ Diệu 46 là: khổ diệu đế (dukkha 
ағіуаѕасса), tập diệu аё (samudaya ariyasacca), diệt diệu đề (nirodha ariyasacca), đạo 
diệu йё (magga ariyasacca). 
Sau khi đắc đạo thành bậc Chánh đăng Chánh giác, Đức Thế Tôn, mới Chuyển Pháp 
Luân, ngài ngự đến rừng Lộc Giả (Isipafanamigadayavana), gần thành Baranasi thuyết 
pháp độ năm vị tỳ khưu, bọn Kiều Trần Như và 18 vạn Phạm thiên. 


1. Khổ diệu аё 

Đức Thé Tôn tự thuyết rằng: Tatthakatama jatipidukkha jarapidukkha byadhi pidukkha 
maranampidukkha sokaparidevadukkha domanassupayasapidukkha 
appiyehisampayogodukkha piyehivippayogodukkho yampicchamnalabhati tampidukkha 
samkhittenapancupadanakkhandhapidukkha — Này các vị tỳ khưu! Những sự thống khổ 
mà Như Lai diễn giải đây, nó hăng phá hại chúng sanh phải chịu nhiều sự khổ não không 
ngừng nghỉ, đeo đuổi mà làm cho chúng sanh phải chịu điêu đứng không cùng, những sự 
khổ áy như thế nào? 
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Này các vị tỳ khưu! Sự khô có tất cả 13 điều: jati dukkha: khô vì sự sanh; jara dukkha: 
khổ vì già; byadhi dukkha: khô vì bịnh; marana dukkha: khô vì chết; appiyehi sampayoga 
dukkha: khô vì sự không ưa mà phải gần; piyehivippayogadukkha: khô vì sự ưa mà phải 
xa; parideva dukkha: khô vì sự sanh tử biệt ly; soka dukkha: khô vì sự uất ức; dukkha 
dukkha: khô vì các sự thông khô; domanassa dukkha: khô vì sự trái ý nghịch lòng; ирауаза 
dukkha: khô vì sự bực bội nóng nảy trong tâm; yampicchamnalabhati dukkha: khô vì sự 
thất vọng: pãncupadanakhanda dukkha: khô vì sự chấp trước ngũ uân. 

e Khổ sanh - jati dukkha 

Như Lai gọi khô vì sự sanh, bởi chúng sanh đều phải có sự khô từ khi di chuyển sanh 
trong 4 loại: апааја: loài noãn sanh, trước sanh trong trứng, sau mới nở ra thành con vật; 
jalambuja: loài thai sanh, sanh vào bào thai mẹ (như loài người); samsedaja: loài thấp sanh, 
sanh nơi âm thấp (như côn trùng); upapatika: loài hóa sanh, hóa sanh nguyên hình, như 
Chư thiên, một phen sanh ra thì đều đủ các thể chất, như một người tuổi lên mười sáu. Cách 
hóa sanh, chẳng phải chỉ có Chư thiên, mà nhơn loại cũng có khi được như nàng 
Ambapasika, cùng người Bà-la-môn PokkharasätI. 

Tất cả chúng sanh trong 4 loại này đều phải chịu chi phối của sự sanh, đó là duyên khởi 
luân hồi trong tam giới, sanh diệt, diệt sanh khắp loài, khắp cõi, không nơi cùng tôt. Dầu 
chúng sanh, thuộc loại Thai sanh, hoặc có lục căn đầy đủ, hoặc không đầy đủ, thuộc loại 
Noãn sanh, Thấp sanh hay Hóa sanh chẳng hạn đều phải chịu các sự khổ sanh như nhau 
không sao tưởng được, nhưng loại Thai sanh thường chịu nặng nề hơn. 

Trong kinh Pāli, Phật có thuyết: Loài thai sanh, từ lúc mới sanh đến chết, tùy duyên 
nghiệp mà chịu 10 điều thống khổ như: 

1) Gabbho kantika mulaka dukkha: biến tướng khổ. Khi mới bắt đầu sanh vào bào thai 
mẹ, bảy ngày đầu chỉ là một chất rất mỏng manh (kalala), chất ấy giống như giọt 
dầu mè, trong và rất ít, vừa dính được trên lông con tâu-thú; qua bảy ngày thứ hai, 
đã biến đổi ra màu hồng дот, giống với nước rửa thịt (ambuda); bảy ngày thứ ba, 
chất nhờn ấy lại biến thành cục thịt; bảy ngày thứ tư, cục thịt hườn tròn lại hình như 
trứng gà non còn ở trong bụng gà mẹ; đến Бау ngày thứ năm, cục thịt tròn ау, chia 
ra năm nhành, đó là hình tượng của cái đầu, hai tay và hai chơn. Có hình rồi tóc, 
lông, da, móng mới lần lần sanh ra. Bắt đầu từ đây, thai hằng chịu thống khổ trong 
bụng mẹ, không chi sánh được. Ngồi trên đồ ăn vừa tiêu tan thành phân, đầu đội đồ 
mẹ mới ăn vào. Ngôi chòm hôm, hai tay ép sát vào đầu gối, hai bàn tay ôm đỡ lấy 
cằm. Lưng day ngoài bụng, mặt úp vào xương sông mẹ, lại cái nhau của mẹ bao riết 
bào thai làm cho không thể nào ngay tay duỗi chơn ra được. Khác chỉ con khi gặp 
cơn mưa to gió cả, ngôi ú rủ trong bọng cây, tay chon co rút, mình mây rét run. Cái 
thai chịu khô trong cõi lòng của mẹ khác chi ở chốn âm tỳ địa ngục, mờ mit tối tăm, 
dày dây những nhớt nhao, tanh do, hôi hám, đáng góm, đáng nhòm, chất lửa của mẹ 
hăng làm cho cái phổi phải nóng nảy luôn luôn, ví như cục thịt nâu trong nồi. Nỗi 
khổ rất nặng nè như thé ấy mà tất cả chúng sanh đều phải chịu số phận như nhau, 
đó là cái khô đầu tiên trong các sự khổ sanh. 

2) Gabha parihara mulaka dukkha: kinh khủng khô. Khi người mẹ hoặc đi vấp té hoặc 
đứng lên ngồi xuống, day trở thân mình, chúng sanh còn trong bào thai phải chịu 
xóc хайп, mệt nhọc, sợ hãi khôn cùng, đó là cái khổ thứ nhì trong sự khổ sanh. 

3) Gabbhavipatti mulaka dukkha: hoành sanh khổ. Bào thai không thuận lại nằm 
ngang hông mẹ, làm cho đến khi sanh không sanh ra được, chúng sanh còn trong 
thai phải chịu biết bao khổ sở, khổ ấy là khổ thứ ba trong các sự khổ sanh. 
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4) Gabbhajayika mulaka dukkha: nan sán khó. Đến ngày sanh, gió duyên nghiệp đây 
lộn cái bào thai, day đầu trở xuống, day căng trở lên, trồi được ra khỏi sản môn, ví 
như một người bị rớt xuống hồ sâu, giật mình, sảng sốt. Lúc chen ra cửa sản môn bị 
kẹt, bị ép khó nhọc khôn cùng, cũng như một con voi to chen ngang qua hang đá 
hẹp, khổ ấy là khổ thứ tư trong các sự khổ sanh. 

5) Gabbhanikkhamana mulaka dukkha: hàng thông khổ. Khi sanh ra khỏi lòng mẹ, hài 
nhi mình mây, mặt mày dính đầy nhớt nhao, máu huyết, бп bà йт đem đi tắm rửa, 
kì mài, làm cho da non lạnh lẽo, rất đau, cũng như kim đâm dao cắt, khô ấy là khổ 
thứ năm trong các sự khô sanh. 

6) Attupakkama mulaka dukkha: thọ nghiệp khổ. Hài nhi đã sanh ra, càng lớn lên, nếu 
tiền kiếp đã gây nhiều nghiệp đữ, nay đến hồi trả các quả chẳng lành ấy, khiến làm 
nên điều tội lỗi, phạm quốc luật, phải bị cùm xích, trói trăn, có khi cũng phạm nhằm 
đại tội mà phải chịu tử hình, có khi tự mình tự tử, khổ ấy là khô thứ sáu trong các 
sự khổ sanh. 

7) Parupakkama mulaka dukkha: диа báo khổ. Khi trưởng thành, đến lúc phải trả tiền 
khiên, do mình gây nhận từ kiếp trước, cho nên phải bị kẻ khác đâm, chém hoặc 
bắn, hại, khổ ấy là khô thứ bảy trong các sự khổ sanh. 

8) Айиракката mulaka dukkha: duyên sanh khổ. Sự sanh là nguồn gốc của tất cả sự 
tội khổ, Не có sanh thì có khổ, chúng sanh mà phải доа vào cõi địa ngục chịu khô 
của lửa địa ngục thiêu thây, cũng vì cái duyên sanh, đó là khổ thứ tám trong các sự 
khổ sanh. 

9) Chúng sanh, sanh vào cảnh giới súc sanh, hằng ngày bị đánh đập. bị phân thây xẻ 
thịt, chịu các sự khổ não nặng nê, ау cũng tại cái duyên sanh nó dắt dẫn, sự khổ này 
là khổ thứ chín trong các khô sanh. 

10) Chúng sanh, sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, hăng ngày phải chịu đói, khát, chịu nóng, 
chịu lạnh, đó cũng tại cái duyên sanh dẫn dắt chúng sanh cho sanh vào cảnh giới ấy, 
khổ này là khổ thứ mười trong các khổ sanh. 


e Khổ già - Jara dukkha: 

Đức Thế Tôn giải về sự khổ già: Này các vị tỳ khưu! Sự già mà Như Lai diễn giải đây 
nó có mãnh lực như thế nào? 

Sự già có mãnh lực tàn phá, làm cho thay đổi được thân hình chúng sanh, nhút là những 
sự tóc bạc, răng long, má cóp, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, làm cho thân thê оду mòn, Như 
Lai gọi là khô vì sự già vậy. Sự già chúng sanh với con mắt thường không thể thấy xem 
thấu được, trừ ra hạng người có huệ nhãn mới thấy biết rõ ràng. Sự già ví như lửa cháy tiêu 
hoại đám rừng, đám rừng bị lửa cháy tự lúc nào không ai biết, nhưng khi thấy đám tro tàn, 
than nguội, mới biết răng đám rừng bị lửa cháy đã tiêu tan. Cũng như thí dụ đây; sự già 
không ai biết nó đến tàn phá chúng sanh tự lúc nào, đến khi thấy người răng long, tóc bạc, 
má сор, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, chừng ду mới rõ là sự già ngắm ngầm đến tàn hại chúng 
sanh. 

Sự già ví như một sợi chỉ dệt. Mỗi khi người thợ dệt đưa thoi qua lại, chỉ đặt trên khung 
cửi một sợi chỉ тапи, ban đầu có ít sau lần lần thêm lên mà thành một thửa vài to. Chẳng 
khác nào sự già nó ăn tuổi thọ của chúng sanh từng ly, từng tý, hằng ngày, hăng giờ, không 
nghỉ, không ngừng. 

Sự già hằng nuốt tuổi của chúng sanh nào Ке thời gian, cho nên tuổi của chúng sanh 
trong kiếp hiện tại, hạn định cao hơn hết là một trăm năm, 1 ngày qua, số 100 năm đã mắt 
hết 1 ngày chỉ còn lại 99 năm, 11 tháng, 29 ngày; 1 tháng qua, số 100 năm mắt hết 1 tháng, 
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còn lại 99 năm, 11 tháng; 1 năm qua, số 100 năm, mất hết 1 năm, còn lại 99 năm v.v...cho 
đến khi chúng sanh chết. Sự già hằng làm cho lục căn hư hoại, 32 thể trong thân phải lần 
lần thay đổi, phải khô héo hao mòn, xét đến phải chán nản ghê sợ cho sự vô thường, và 
cũng xót thương cho xác thân của tất cả chúng sanh trong tam giới. 

Cái xác thân của ta mà có đây cũng do nơi ái dục (tanha) là một tay thợ tạo thành. Cũng 
như cái nhà mà có, cũng do thợ làm nhà, cái nhà là xác thân ta bao giờ bị gió mạnh, là sự 
già thổi đến phá hoại luôn, nó cũng không thể nào đứng vững mãi được, trái lại phải lần 
lần xiêu đồ. Sức của їа vì sự già mà lần lần suy giảm, bốn oai nghi phải bạc nhược, nên 
trong sự đi, đứng, nằm, ngồi råt mệt nhọc khó khăn. Ta chịu các sự khô não không hạn lúc 
nào mà cũng không bao giờ dứt được. Theo lẽ Ấy, mà Như Lai gọi khổ vì sự già. 

е Khô bệnh - byadhi dukkha: 

Đức Thế Tôn giải về sự khổ của bệnh: Này các vị tỳ khưu! Sự bệnh mà phát khởi lên 
trong thân tứ đại tất cả chúng sanh, chăng qua là tứ đại bất đồng, âm dương bất tương tế, 
có khi lạnh quá mà có khi nóng quá, cho nên trăm bệnh tùy duyên nặng nhẹ mà phát sanh. 
Bệnh nhẹ như chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, còn nặng như dịch hạch, trái trời v.v...Các 
chứng bệnh hằng vẫn vương đeo đuôi, làm cho chúng sanh chịu đau khổ không sao Кё xiết. 
Vậy nên Như Lại gọi là khô vì sự bệnh. 

е Khô chết - marana dukkha: 

Đức Thé Tôn giải về sự khổ vì chết: Này các vị tỳ khưu! Pháp nào mà vùi dập cái tâm, 
làm cho tiêu tan ngũ ийп, làm cho thức thần ба bỏ xác до, làm cho đứt đoạn sự sống của 
chúng sanh, Như Lai gọi là pháp làm cho chết. 

Bởi khi thức thần sắp lìa xác thịt thì chất lửa trong thân tứ đại phát lên rất mạnh, làm 
cho thân thể nóng һат, tinh thần mê sảng, cũng như ai đem lò lửa để bên mình. Nếu chúng 
sanh trước kia đã tạo nhiều nghiệp đữ do nơi thân, khâu chắng hề thương xót nhau, khi sắp 
chết thì những hiện tượng của tâm tưởng (gatinimitta) hoặc khổ nghiệp (dukkha nimitta) 
lần lượt hiện lên làm cho thấy rõ ràng. Cái khổ nghiệp biến hiện ra cho thấy nhiều cái quái 
tượng như thấy lửa nơi địa ngục, thấy quỷ sứ câm khí giới muốn xẻ thịt phân thây, thấy bị 
xiêng xích trói trăn, thấy quạ, kên kên bao vây cắn mô. Những cái quái tượng nó làm cho 
người sắp chết phải hãi hùng, hối tiếc sự sanh tồn của mình, làm cho thân thê bứt rứt, vẫy 
vùng, tâm thần hỗn loạn, chẳng còn thế ức niệm việc lành nào đặng. 

Bởi thế, nên tất cả chúng sanh trong tam giới, trừ Phật và các vị A-la-hán, đều hết lòng 
sợ sệt sự chết. Như chúng ta có sự sông trên đời này, đến khi cái thức thần muốn lìa bỏ cái 
thân tứ đại, chúng ta hối tiếc và tham luyến sự sông vô ngần. Các sự thống khổ trong khi 
chết không sao nói được, cho nên Như Lai gọi là khô vì sự chết. 

Những bậc hiển triết có trí tuệ sáng suốt nên suy xét xem, bốn điều khô là sanh, già, đau, 
chết chẳng khác chi bốn kẻ cướp, thân ta chăng khác thù địch bốn kẻ cướp ấy, nên chúng 
chỉ tìm dịp sát hại sanh mạng ta. Kẻ cướp thứ nhút là sự sanh, trước hết nó tìm làm bạn với 
ta, nó ton hót, dỗ dành làm cho ta yêu mến tin tưởng không muốn rời nó. Khi bị mãnh lực 
ám ảnh đã đem hết lòng tin cậy nơi nó rồi, thừa dịp nó lừa dẫn ta vào nơi rừng văng, chực 
sẵn đó tướng cướp thứ hai là sự già, xông ra vây đánh ta cho sức mòn hơi kiệt, tướng cướp 
thứ ba là sự bệnh, thừa dịp mà tàn phá, đánh đập thân làm cho thân thể ta chịu đau đớn 
nặng nề, tướng cướp thứ tư là sự chết, nhon dip ta thừa sống, thiếu chết mà nhảy ra cướp 
sự sống của ta làm cho thân, tâm chia rẽ mà phải tiêu hoại rã tan. Với bốn điều khổ não đại 
khái là sanh, già, đau, chết. Như Lai gọi là sự khô chuyền kết trong tâm của tất cả chúng 
sanh trong tam giới (AJjhattika dukkha). 
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Sau khi diễn giải xong bốn điều khô đại khái, Đức Thế Tôn tiếp tục giải về khô vì uất 
ức, khô vì sanh tử biệt ly, khô vì các sự thông khô, khô vì trái ý nghịch lòng, khô vì bực 
bội nóng nảy trong tâm. 

Này các vị tỳ khưu! Sự uất ức, có mãnh lực làm cho tâm của chúng sanh nóng nảy, bực 
bội, гап khô, làm cho chúng sanh quên ăn, mât ngủ, đó gọi là khô vì sự uât ức. Sự sanh tử 
biệt ly có cách hành động làm cho chúng sanh phải tức tưởi, nước mắt nhỏ tuôn vì lẽ cha, 
mẹ, vợ, con, thân băng quyên thuộc, một khi thân chêt đên làm cho kẻ mât người còn, thiệt 
khô không chi sánh được, đó gọi là khô vì sự sanh tử biệt ly. 

Khổ khô, là sự khổ nào làm cho tâm của chúng sanh phải hồi hộp ryt rè, làm cho hơi thở 
nặng nê mệt nhọc, tính toan nhiêu kê, miệng nói chăng ra lời, vì bị kẻ cường mãnh hà hiệp, 
hoặc có tội với quôc luật mà phải chịu hành phạt, như thê gọi là khô vì các sự thông khô. 

Khổ vì trái ý nghịch lòng, là những khổ làm cho tâm của chúng sanh phải nóng nảy, 
phát sanh giận dữ, lửa lòng bông bột, tâm phải chịu thắt thẻo thiệt tha, nguyên nhân cũng 
vì châp phân nhơn ngã, khô ây gọi là khô vì trái ý nghịch lòng. 

Khổ vì nóng nảy bực bội trong tâm, khi ta bị đánh đập, rày la hoặc bị vu oan giá họa, ta 
có lẽ phải mà không thê phô bày, tâm ta nóng nảy bực bội không sao nói được, ây gọi là 
khô vì nóng nảy bực bội trong tâm. 

Kế đó, Đức Thế Tôn giải về bốn điều khổ, không ưa mà phải gần, ưa mà phải xa, cầu 
không được, châp thân ngũ uân. 

Không иа mà phải gân — Ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc mà không hạp, không 
phải nơi ưa muốn yêu thương, không vừa lòng đẹp ý, mà phải chịu gân gũi âp yêu, tuy 
trong tâm hăng muốn rút bỏ tránh xa, trái lại nó ván vương gặp gỡ, khổ ấy gọi là khổ vì 
không ưa mà gân. 


Thương mà phải xa — Ngũ ийп là sắc, thinh, hương, vi, xúc, chăng hạn trần nào mà thích 
hợp, ta hằng muốn tiếp xúc, dựa Кё, những trần ấy lại phải phân chia xa cách, chắng đặng 
vừa lòng sở dục của ta; hoặc trong thế gian này ta phải chia lìa cha mẹ, vợ con, thân bằng 
quyên thuộc là những người thương yêu шти mên, hoặc bị cảnh cửa mất nhà tiêu, thân danh 
hoại giá, những sự thương yêu tiếc mến trong cảnh chia ly gọi là sự khổ vì thương mà 
chăng đặng gần. 


Câu mà không đặng - Khô vì cầu không đặng phát khởi lên do lòng hy vọng một điều 
gì mà chăng được toại. Hằng thấy biết bao người chán nản vì mong câu việc chi mà không 
kết quả. Chúng sanh, sanh trong thế gian hăng có lòng ham muốn, trừ ra các bậc Thánh 
nhơn A-la-hán. Vậy nên những nỗi khổ này gọi là khổ vì cầu không đặng. 

Chấp thân ngũ ийп — Ngũ uån trong thân tứ đại hiệp tan chăng định, chúng sanh vì hôn 
muội cho là bên bi lâu dài, cô châp những thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức ây thiệt thuộc của 
ta, sự cô chấp а ấy chắng qua là miếng mỗi của lòng ái dục. Bởi sự сб chấp vì quá mến yêu, 
một khi các uân tiêu tan chúng sanh phải âu sâu khổ não. Trái lại, thân của các bậc Thánh 
nhơn còn trong cõi thé gian này, thì chỉ có một sắc uân mà thôi, còn về thọ ийп, tưởng uån, 
hành uân và thức uân, cả bốn uån ấy đã về thánh vức, cho nên chỉ các bậc Thánh nhơn mới 
thoát khổ vì không chấp trước ngũ ийп. 

Ngũ uån trong thế gian này Đức Thế Tôn cho là cội nguồn, phát sanh tất cả tội khổ, các 
bậc thiện trí thức có trí huệ thông minh, muốn hiểu biết rõ rệt cái khổ diệu đề, nên suy xét 
theo những điều giảng giải sau đây. 

Trong Kinh Visuddhimagga Phật có giải rõ rệt như vầy: 
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Các bậc tu hành có trí huệ muốn tham cứu về Tứ Diệu Рё phải biết răng sự сб chấp thân 
ngũ uân là nơi phát sanh tất cả 12 tội khổ, cũng như mặt quả địa cầu là nơi phát sanh các 
loài thảo mộc. 

Các sự khổ não hăng vấn vương theo sự chấp thân ngũ цап không rời, dứt khi nào. Dầu 
chúng sanh có thọ sanh vào cảnh giới nào mà còn chấp thân ngũ иап, thì tất cả 12 điều khổ 
nó vẫn theo đuôi, dính liền theo trong cảnh giới ấy, cũng như bóng theo hình, không trông 
dút bỏ được. 

Bởi thế, nên Phật dạy các bậc tu hành, phải lần lần xa Па các sự khô não, chẳng nên xu 
hướng theo sự cô chấp, phải suy xét cho thấy ngũ uân là giả dối chấp thân ngũ uân là cái 
mầm phát sanh lòng ái dục mà ái dục tức mẹ đẻ các sự thống khô. 

Sự mê chấp theo ngũ, uấn Phật chia ra thành 2 pháp là sắc pháp (rupadhamma) và danh 
pháp (namadhamma), sắc uân (rupakhandha) là săc pháp phải chịu cho phối bởi thời tiết 
lạnh nóng mà tiêu tan, còn thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân đều là danh pháp chỉ 
nương theo các cảnh trần nhứt là sắc trần mà thôi. 


Các bậc tu hành khi biết chắc chắn dầu cho sắc pháp hay danh pháp cũng điều là khổ, 
phải hằng niệm (namarupam dukkham). “Sanh ra có danh pháp và зас pháp này thì hằng 
chịu những sự khổ não nhứt là кво sanh, khô già, khổ bệnh, khô chết, những sự khổ á ау 
không chừa chúng sanh nào tất cả”. Niệm như thế cho tâm an tịnh xa lìa các sự thống khô. 

Chúng sanh nào chăng có duyên lành không nghe được lời giảng thuyết này, bao giờ 
hoạn họa lâm thân tất nhiên phải buôn rầu sợ sêt, trái lại hạng Thánh Thinh-văn hữu duyên 
được nghe pháp của Như Lai giảng giải rồi, khi nào có tai nạn chi xảy đến cũng có thể vùi 
lắp một cách dĩ vãng, vì các Ngài đã dùng trí huệ suy xét thấy chắc răng tất cả chúng sanh 
trong thé gian, dầu cho có thế lực đến đâu, gia tài sự sản, bạc vàng châu báu nhiều đến bao 
nhiêu, quyền cao tước cả thế nào, những sự khổ cũng không nề sợ mà tránh xa ai cả. Vì 
những lẽ xác thật như thế cho nên Đức Như Lai mới cho là khổ diệu аё, bởi Phật cùng các 
vị A-la-hán thấy rõ rệt các điều khổ não do nhờ cái Diệu giác viên minh là nhờ cái пие 
sáng suốt của các Ngài, còn hành Thinh-văn chỉ nhờ có nghe giảng giải mới biết đặng các 
sự khô thường vương vấn cho tất cả chúng sanh dầu các Бас A-la-hán nhứt là Phật mà còn 
thân tứ đại trong trần ai này cũng không tránh thoát, bao giờ các Ngài bỏ lìa xác thân mà 
nhập vào cõi tịch tịnh Niết-bàn chừng ấy mới được khỏi thôi. 


2. Dukkha samudaya агіуаѕасса - tập khô diệu аё 

Đức Thế Tôn tự lập lời hỏi, mà giải về tập khổ diệu 46 như vầy: Này các vị tỳ khưu! 
Tập khổ diệu đề là gì? 

Ngài tự giải đáp: Lòng ái dục làm cho chúng sanh thọ sanh mà sanh vào các cảnh giới 
mới, ái dục là sự khao khát, ưa muốn, vui thích trong tam giới cho nên chúng sanh sanh 
vào cảnh giới nào cũng tại nó dắt dẫn và đeo đuổi trong cảnh giới ду, không rời Бо bao giờ. 
Sự ưa muốn về sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần, nó ôm ấp, khắn khít 
trong tâm, chắng khác dây thiết tỏa trói buộc chúng sanh trong tam giới mà phải chịu cái 
nạn tử sanh, sanh tử, chịu khổ sanh trong các cảnh giới nhỏ to, khô già, khô bệnh làm cho 
tiều tụy xác thân, rồi khô chết chực hờ mà đoạn đứt mạng căn. 

Lòng ái dục của chúng sanh có 3 bực: kama tanha: ái dục trong cảnh dục giới; bhava 
tanha: ái dục trong cõi trời sắc giới; vibhava tanha :ái dục trong cõi trời vô sắc giới. 

Ái dục trong dục giới — Thuộc về cái tâm tham luyến theo ngũ dục và vọng móng cho 
được sanh làm người và làm Chư thiên trong sáu tầng trời dục giới (Chakamavacara), tất 
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cả chúng sanh hằng bồ thí, trì giới và làm các điều phước thiện, chỉ mong cho kết quả đặng 
mà sanh làm người, làm trời trong các cảnh trời dục giới, ду gọi là ái dục trong dục giới. 

Аі dục trong sắc giới — Thuộc về tâm tham muốn của một hạng tu hành, vì lòng thường 
kiến, tưởng rằng: Nếu đặng sanh vào cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới thì tránh khỏi đặng 
những khô già, đau, chết. Tin chắc như thế mới ráng tinh tấn tu hành chỉ ước mong sanh 
vào cõi sắc ấy, cho nên gọi là ái dục trong sắc giới. 


А: dục trong vô sắc giới — Là sự tham lam của tâm đoạn kiến, cho rằng: nếu sanh vào 
được cõi trời vô sắc rồi tự nhiên đoạt tuyệt nguồn sanh tử luân hồi, cho nên có hạng tu hành 
chấp theo đoạn kiến ấy rồi tham vọng cho đặng sanh vào cõi ấy, cho nên gọi là ái dục trong 
vô sắc giới. 

Ba cái tâm ái dục ấy gọi là tập khổ diệu đề, bởi nói là cái tập nhân sanh các quả khô, 
tâm ái dục (kama bhaba); tâm ái dục trong sắc giới, và tâm ái dục trong vô sắc giới đều là 
tập nhân phiền não trong cõi sắc (rupa bhab4a) và cõi vô sắc (arupa bhaba). 

Ngoài ba cái tâm ái dục, các sự khổ não không do đâu mà phát sanh ra được. Nếu có thê 
đoạn tuyệt được lòng ái dục, thì những sự khổ sanh, lão, binh, tử, cũng đồng thời tiêu diệt. 

Bởi cái tâm ái dục, hằng dắt dẫn xô đầy làm cho chúng sanh phải trầm luân đời đời kiếp 
kiếp trong biển khô. Cái biển chính là tam giác mênh mông không bến không bờ, không 
nơi cho chúng sanh nương dựa, cho nên Như Lai mới gọi ái dục là mẹ đẻ các tội khô vậy. 

Rồi đó Đức Thế Tôn giảng giải về nhân sanh ái dục trong các trần cảnh, Ngài nói: М№ау 
các vị tỳ khưu! Cái tâm ái dục phát sanh nơi nào, muôn diệt nó thì cũng diệt tại nơi ау. 
Nghĩa là cái chi ta yêu mến, һар ý, vừa lòng, do đó mà lòng ái дис phát sanh. 

Cái tâm ái dục nếu giải rộng ra thì có 106: tâm ái dục trong dục giới có 36, tâm ái dục 
trong sắc giới có 36, tâm ái dục trong vô sắc giới có 36. Tất cả tâm ái dục trong 3 cõi có 
108 như sau đây: 36 cái tâm ái dục trong dục giới chia ra làm 3 thời kỳ: thời kỳ quá khứ 
12, thời kỳ hiện tại 12 và thời kỳ vị lai 12. Lại, mỗi thời kỳ là 12 đó chia ra làm hai: 6 cái 
tâm ái dục do nơi lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn; 6 cái 
tâm ái dục do nơi lục trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 


Tâm ái dục do lục căn — Khi nào ta đứng trước gương soi bóng ta, ta thấy mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân hình ta rồi ta phát lòng yêu mến, hài lòng, phấn khởi làm vui mừng mà cho lục 
căn ta đều xinh đẹp, đó gọi là tâm ái dục phát khởi do lục căn. 

Tâm ái dục phát khởi do lục trần — Khi nào ta Һау vật chi hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng 
mà ta cho là xinh đẹp; nghe tiếng chỉ dịu dàng êm ái; hii mùi chỉ thơm tho; пет mùi chỉ 
ngon ngọt, rờ đụng vật chỉ mêm mại, mát mẻ; gặp lý do nào vừa ý hạp lòng; rôi phát khởi 
lòng tham muốn, muốn cho đặng tất cả những sác, thinh, hương, vị, xúc, pháp а ấy thuộc về 
của ta. Đó gọi là lòng ái dục phát khởi do lục trần. 

Sáu cái tâm ái dục phát khởi do lục căn hiệp với 6 cái tâm ái dục phát khởi do lục trần 
là 12, cả 12 cái tâm ái dục trong kiếp hiện tại hiệp với 12 cái tâm ái dục trong kiếp quá khứ 
và 12 cái tâm ái dục trong kiếp vị lai đều đủ là 36 cái tâm ái dục. Cộng chung 36 cái tâm 
ái dục trong Dục giới, 36 cái tâm ái duc trong Sắc giới và 36 cái tâm ái dục trong Vô sắc 
giới. Tất cả là 108 cái tâm ái dục. 

Nếu đem ba cái tâm ái dục là ái dục trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới mà nhân cho 
6 căn, thì 6 căn ấy phải 3 lần lên là 18; 3 cái tâm ái dục trong 3 cõi nhân cho 6 trần, thì 
cũng 3 lần 6 trần là 18. Cộng chung 2 lần 18 ấy là 36 cái tâm. Mỗi kiếp có 36 tính luôn ba 
kiếp là hiện tại, quá khứ và vị lai tất cả cũng có 108 cái tâm ái dục. Người trí thức nên biết 
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lòng ái dục có năng lực làm cho phát sanh Phiền não dục (kilesa Ката) và Vật dục (vattha 
kama). 

Lòng ái dục tùy kiến thức của chúng sanh. Lòng ái dục nào tùy thuộc thường kiến 
(sassataditthi) là kiến thức thấy vạn vật hằng còn, hè sanh ra thế nào, chết đi rồi sanh lại 
cũng như thế ấy. Ái dục ấy gọi là ái dục trong dục giới do tâm thường kiến. 

Còn lòng ái dục trong Vô sắc gói, phát sanh do đoạn kiến (uchedaditthi) là kiến thức 
thấy tất cả chúng sanh chết đi thì tiêu tan, không luân hồi sanh tử chi nữa. 

Chúng sanh bao giờ còn mang lòng ái dục tự nhiên còn khổ, bằng dứt bỏ cho được rồi 
các sự buồn rầu khổ não, cái chi cũng đều diệt tận. Cho nên Phật dạy các bậc tu hành phải 
ráng trau đồi thân, tâm cho nhẹ nhàng trong sạch, xa lìa sự tham luyến ngũ trần, đến khi 
tâm chẳng còn duyên theo phiền não dục và vật dục nữa, thì các tội khô cũng tiêu tan. Các 
bậc thánh nhân nhứt là Đức Thế Tôn, sau khi dứt bỏ được những điều ái dục, trong tâm 
của các ngài đã phủi sạch bụi trần chăng còn vi tế phiền não nữa. Ау vậy, Phật diễn giải 
cho là Tập khổ diệu đế. 


3. Nirodha ariyasacca - Diệt diệu 46 

Khi Đức Thế Tôn giải đến pháp diệt diệu đế, Ngài tự lập lời hỏi: Мау các vị tỳ khưu! 
Diệt là pháp làm tiêu tan các sự khô mà các bậc Thánh nhon thấy đó là thế nào? 

Ngài tự giải đáp: phương châm làm cho tiêu tan, không dư sót, 108 cái tâm ái dục, theo 
đường Thánh đạo, phương châm trừ tuyệt 108 cái tâm ái dục chẳng còn mến tiếc chi, các 
phương châm ấy Như Lai gọi là diệu đề. 

Hói rằng: Tại sao Đức Phật đương giảng giải về Diệt khô diệu đế, là thuộc về pháp làm 
cho tiêu diệt các sự khổ não, mà Đức Phật lại thuyết về vấn đề diệt 108 cái tâm ái dục? 
Phải, trong vấn đề diệt khổ chỉ là phương pháp làm cho tiêu tan nỗi khổ, nhưng nói Đức 
Phật giảng giải theo điều tận diệt 108 cái lòng ái dục cũng nhằm, bởi các sự khô, chỉ là 
nhánh nhóc của lòng ái dục, lòng ái dục là cội là căn, khi nào mà lòng ái dục chưa trừ thì 
các sự khô vẫn luôn luôn phát khởi. Ví như cây người đã đoạn ngang cội, phải chiết nhánh 
chòi, nhưng gốc rễ chưa đảo bỏ, thì cây ấy cũng lần lần sanh спо! mọc nhánh như cũ. Khi 
người đã đào bới tận gốc tận căn, cây không sao mọc lại được. Vì lẽ ấy cho nên Đức Thế 
Tôn dạy phải diệt 108 cái tâm ái dục không cho sơ sót, đó gọi là Diệt khô vậy. 

Những bậc tu hành muốn cho hết điều khổ não lo sợ trong tam giới, nên ráng xa lìa ái 
dục là nhân sanh tội khổ, dứt được nó khi nào, các quả khô chắc hắn không thể sanh trong 
khi ấy. Phương pháp diệt lòng ái dục đó là điều thiệt hành của chư Phật, các Ngài thiệt 
hành giống lực lượng con mãnh sư, trái lại kẻ bàn môn ngoại đạo cách hành động dường 
như con lang. Thé thường khi con lang thấy khúc cây hoặc hòn đất người liệng đến, lật đật 
cắn táp vật ây, không lo cắn táp thân người. Những hạng ngoại đạo ây chấp theo tà kiến, 
tưởng rằng tu hành theo cách: nằm đất, năm gai, đốt lửa ho mình, ngôi dòm trời lặn như 
thế sẽ tránh được các sự khổ trong tam giới, nào biết làm như thế chỉ tăng thêm sự khổ 
trong tam giới mà thôi. Tu như thế có khác chi con lang chỉ chực cắn cây hay đất mà người 
liệng đến, chớ chẳng lo cắn người. 

Người tu hành trong Phật Pháp nhờ trí huệ mà tinh tấn cắt bỏ tận tuyệt dục vọng trong 
tâm, cũng như kẻ làm rẫy kia, hê (ћау có loại mướp đắng rau hôi mọc cùng trong rẫy, lập 
tức nhồ tận góc rễ chăng để cho nó mọc lại mà phá hại mùa màng, Người làm rây ví như 
kẻ tu hành, miếng rẫy là lục căn và lục trần, sáu căn và sáu trần là nơi nảy sanh ra lòng ái 
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dục, là cái giếng chứa lòng ái dục, cho nên Phật cho lòng ái dục là cội rễ của tất cả các sự 
khổ, hễ dứt đặng cội rễ, nhánh nhóc không do đâu mà sanh vậy. 

Phật giải: Này các vị tỳ khưu! Những lòng ái dục mà dứt bỏ đặng là dứt bỏ nơi nào? 
Trong trần này, những pháp nào đáng thương yêu quí mến làm cho lòng ái dục phát sanh, 
lòng ái dục ây khi dứt bỏ được cũng dứt bỏ trong những pháp thương yêu quí mên ây, cho 
nên gọi là diệt diệu đề. 

Khi Phật giải về Diệt khô diệu 46, Ngài dùng cái lý do tận diệt lòng ái dục là căn nguyên 
sự khô, tận diệt không còn mến tiếc chỉ trong ngũ dục, mà gọi là Diệt khô diệu đề, các bậc 
thức giả nên biết Ngài dùng pháp Tập - Diệt là đứt bỏ lòng ái dục để giảng giải cho được 
sự ích lợi cho có hiệu quả, và nên suy xét thấy cái căn nguyên sự khổ chỉ là lòng ái dục. 

Phật thuyết: asesaviraga nirodha, tiếng này nếu chia ra làm 3 phần thì: asesa: chẳng dư 
sót; viraga: đường của thánh nhon; nirodha: dục tắt. 

Tiếng viraga, giải là thánh đạo, bởi nó có mãnh lực làm cho thấy trong bốn bậc thánh, 
tâm hằng lấy Niết-bàn làm nơi xu hướng, cho nên bậc Tu-đà-huờn dứt được lòng ngã chấp, 
mê tín và hoài nghi; Tư-đà-hàm thì dứt thêm lòng tình dục và oán hận thô thiên; A-na-hàm 
thì đứt bỏ lòng tình dục và oán hận vi tế; còn A-La-Hán thì dứt tuyệt mười điều chướng 
ngại. 

Những ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc không còn dính дар chỉ nữa, lòng ái dục là 
người thợ tạo tác xác thân tứ đại cũng không thê nào làm cho bảy thánh nhơn này phải lưu 
chuyên trong cảnh giới vị lai, vì đã giải thoát được tất cả ái dục trong dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới, nên chăng còn vui theo cảnh giới và dục vọng nào nữa. 


Viraga cũng gọi là tránh xa sự vui mừng, vì những người chỉ nhờ quyết chí lấy Niết-bàn 
làm nơi xu hướng, tránh xa được lòng ái dục nên đắt đạo Thánh nhon. Bồn bậc Thánh nhon 
nhờ có căn duyên cùng Niết- bàn, nên bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, А-па-һат đã dứt được 
các điều phiền não rồi về sau khi đắc A- La-Hán đạo hay rửa sạch bụi trần trong tâm khảm 
mà tránh xa các điều phiền não, ham muốn, quí mến, vui mừng trong ngũ dục. Trong bốn 
quả Thánh mà được như thế cũng chỉ nhờ xu hướng Niết-bàn. Cũng vì lẽ ấy mà gọi tránh 
xa sự vui mừng là Niết-bàn. 

Nirodha: là dục tắt, cũng kêu là Niết-bàn, bởi bốn bực Thánh nhơn hành động rất rõ ràng 
theo Niết-bàn khi nào đã quyết chí dụng Niết-bàn làm nơi xu hướng thì các đều ái dục 
phiền não trong tâm cũng tiêu diệt rã tan, thế gọi dục tắt là Niết-bàn. 

Những tiếng: сага: tâm dứt bỏ; pafinissagga: đã đứt bỏ; mutti: đứt bỏ được trong sạch; 
analaya: không còn mến tiếc. Những tiếng này do theo nghĩa lý mà cũng gọi là Niết-bàn. 
Vì các vị Thánh nhon trong tứ Thánh đạo không nhờ chi khác hơn nhờ xu hướng Niết-bàn 
mà được đắc thành đạo quả, đứt được nhân duyên phiền não là lòng ái dục, trong tâm trí 
hằng yên tịnh chắng còn mến tiếc mùi trần lụy, chẳng còn chịu chi phối dưới quyền năng 
của ngũ dục. Một khi đã quả quyết láy Niết-bàn làm nơi xu hướng, tinh tấn tu hành, thì đứt 
tận nhân sanh phiền não, lòng ái dục vậy. Vì thế nên gọi những tiếng dứt bỏ, đã dứt bỏ, đứt 
bỏ trong sạch, không mến tiếc là Niết-bàn. 

Về hiệu lực của Niết-bàn — Niết-bàn có hiệu lực dập tắt các hành động duyên sanh, dập 
tắt những điều tham lam, sân hận và 51 mê, dập tắt vô minh, ái dục, dập tắt tất cả phiền não, 
làm cho không thé nào mai Бис phát mà dẫn dắt chúng sanh luân hồi trong tam giới. Nếu 
hiệu lực của Niết-bàn mà noi theo sở hành, thì Niết-bàn có sở hành làm cho diệt sanh, tịch 
diệt chẳng có pháp hành nào so sánh được, dầu cho danh sắc, dầu cho việc lành, việc dữ 
hiệp tác, làm cho có sanh có diệt cũng đều diệt tận. Vậy nên pháp hành cho tiêu diệt nguồn 
sanh tử gọi là sở hành của Niết-bàn. Niết-bàn có tánh cách như tâm vắng lặng của các bậc 
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Thánh nhon. Tâm các Ngài chán nản trong khô nghiệp, các Ngài hằng tránh xa các sự vui 
mừng theo ngũ dục cho đặng dứt lần tội khổ, bực bội, cho tâm được thơ thới sung sướng 
an vui. Nếu nói về quả của Niết-bàn thì Niết-bàn có quả tránh xa các ấn tướng tạo tác 
(sankhata nimitta). Cái ấn tướng tạo tác chính những việc lành, việc ác mà là nhân, là 
duyên, hội hiệp cũng nhau tạo tác nên danh, nên sắc, làm cho chúng sanh phải tái sanh 
trong tam giới: dục siới, sắc giới và vô sắc giới; những nhân duyên này không có trong cõi 
Niết-bàn, cho đến tất cả ác pháp nhứt là: tham độc, sân độc và 51 độc, hằng làm cho chúng 
sanh lưu chuyền đời đời kiếp kiếp trong tam giới, cũng chẳng có trong cõi Niết-bàn. Niết- 
bàn là duyên khởi làm tắt bỏ được lòng tham độc, với lý do này gọi là phương pháp tránh 
xa ấn tướng tạo tác là quả của Niết-bàn. 

Với những phương pháp tắt, bỏ được các độc pháp, nhứt là tham độc, các vị hiền triết 
đã giảng giải về hiệu lực, sở hành và quả vị của Niết-bàn, mỗi mỗi khác nhau, về sau các 
Ngài xét thấy trong hạng tu hành, phần có trí tuệ sáng suốt, tin chắc Niết-bàn có thiệt, cũng 
có phần cho Niết-bàn là giả thuyết mà thôi. 

Trong những người tin có Niết-bàn, người cho rằng cái ийп б kiếp người quá khứ mà 
không có trong uân nơi kiếp hiện tại đó là Niết-bàn; người cho rằng không có hiện tại ип 
là Niết-bàn; sự hành động không phiền não trong cõi các vị Thánh nhơn sanh trưởng là 
Niết-bàn: sự hành động do mãnh lực của lòng tham lam, sân hận và 51 mê mà dứt tuyệt là 
Niết-bàn. Kiến thức bất đồng như thế rồi tranh luận phải quây cùng nhau luôn luôn không 
dứt, không ai giải quyết cho xong, vì đó mà nảy sanh phe phái trong Phật giáo. Các vị hiền 
triết xét thấy lẽ ấy nên chỉ các Ngài lập lời vẫn đáp đề giải nỗi hoài nghi cho kẻ tu hành sau 
này. 

Lời hỏi đầu tiên thì hỏi về vô sắc Niết-bàn. Bởi không một người nào có thê thấy hình 
dạng màu sắc, hoặc cảnh giới của Niết-bàn ra sao cả. Cho nên có lời nói Niết-bàn chăng 
khác sừng con thỏ. 

Nếu láy Niết-bàn mà thí dụ như sừng con thỏ theo sự thí dụ đây, ta suy xét thì chẳng có 
Niết-bàn, cũng như chăng có sừng con thỏ? Lấy Niết-bàn mà thí dụ như sừng con thỏ thiệt 
chăng nhằm vậy. Kẻ nào chấp răng: sừng con thỏ thiệt không bao giờ có, thì Niết- bàn cũng 
không có, chấp như vậy thật rất sai lầm. Nếu muốn tầm chơn lý Niết-bàn thì nên tầm theo 
băng cớ đích xác. Tắt cả người tu Phật được nghe Phật thuyết Pháp, suy xét lời Phật giảng 
dạy thì Niết-bàn hắn có, rồi phần chí thiệt hành theo Phật ngôn là tinh tắn pháp hành giới, 
định, huệ, về sau mới có thể thấy, hiểu Niết-bàn rõ rệt trong tâm nhưng mau, chậm, tùy 
theo cách hành pháp ba-la-mật (đáo bỉ ngạn) của mỗi người. 

Nói là hiểu biết được diệu lý Niết-bàn, nhưng sự hiểu biết cũng tùy duyên, phận, là tùy 
theo sự hành được như lời Phật dạy. Như kẻ ngu muội tối tăm không thể tu hành theo Phật 
cho không thê thấy biết Niết-bàn; thấy biết chăng chỉ có bực Thánh nhơn đã thừa hành theo 
Phật huấn mà đạt được. “Tâm minh”. Đã đạt được “Tâm minh” mà còn ở bực thấp thỏi 
cũng chưa hiểu rõ được các Thánh tâm, chỉ có người đắc được cái tâm minh cao thượng, 
mới hiểu biết tha tâm, nhưng cũng tùy quả vị, tùy đăng cấp cùng nhau. Bậc Tu-đả-huờn 
không thê biết được tâm của người đắc quả vị Tư-đà-hàm. Bậc Tư-đà-hàm đắc được Tâm 
minh thì hiểu biết tâm chúng sanh và tâm của bậc đắc quả Tư-đà-hàm không biết được tâm 
của người đắc quả A-na-hàm, chỉ có bậc A-la-hán mới đắc được cái tâm minh mà hiểu biết 
rõ rệt tất cả Thánh tâm. 

Hàng thức giả nên hiểu biết rằng: chỉ bậc Thánh nhơn cùng bậc Thánh nhơn mới rõ được 
tâm nhau, rõ biết cũng tùy đăng cấp, cho nên có bậc còn chưa rõ Niết-bàn thay, phương 
chi hạng thường nhon, phước mỏng tội dày, trí huệ thiên bạc làm sao hiểu thấu diệu lý 
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Niết-bàn được. Nhưng tất cả chúng sanh mà được hành theo Phật huấn rồi, thì chày kiếp, 
tùy công quả hành pháp ba-la-mật của mình, cũng có thê hiểu biết Niết-bàn. Theo lẽ này 
nếu nói người thường nhon trí huệ thiển bạc không thé hiểu biết Niết-bàn, chấp như thế 
cũng không phải vậy. 

Này hành thức giả! Chẳng nên cho Niết-bàn là không có; cho người thường nhon không 
thé hiểu Niết-bàn, nếu tùy sự hiểu biết riêng của mình mà phán đoán hàm hỗ như vậy, thiệt 
rất sai lầm, bởi Đức Thế Tôn hằng tán dương cách thiệt hành chánh pháp, cho là pháp diệt 
trừ phiền não. Thiệt hành chánh pháp có tám điều từ chánh kiến đến chánh định, Đức Thế 
Tôn lại phân ra ba phần, phần giới, phần định và phần huệ. Chánh kiến, chánh tư duy về 
phần huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng về phần giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định về phần định. 

Hành chánh pháp mà Đức Thế Tôn gọi là pháp trừ sanh diệt, bởi pháp ấy có mãnh lực 
làm tiêu tan phiền não cho đặng đắc vô lượng thọ Niết-bàn. Nhưng Niết-bàn mà không có 
thì cách hành bát chánh pháp đã chẳng có thê gọi là pháp diệt trừ sanh diệt, đã chẳng có 
mãnh lực làm tiêu tan tội khổ trong tâm. Lại cách hành chánh pháp chỉ có xu hướng Niết- 
bàn, trừ diệt được nguồn phiền não, mới gọi được pháp đoạn sanh, néu Niết-bàn không có 
thì cách hành chánh pháp có gì đáng gọi là chỗ diệt trừ phiền não được. Như thế cách hành 
chánh pháp là pháp đoạn sanh ấy quá đáng hay lời ức đoán kia quá đáng? 

Nếu nói hành bát chánh pháp là pháp đoạn sanh do tùy cớ diệt trừ phiền não và là cách 
làm dập tắt ngũ ийп không cho móng sanh nữa, cách hành chánh pháp theo lẽ ấy, thì mới 
có thật, cách hành chánh pháp tùy mãnh lực Niết-bàn là có thật, như thé thì lời nói trước, 
cho Niết-bàn không có chăng trái ngược lời nói sau, đã ưng chịu cách hành chánh pháp là 
pháp đoạn sanh do mãnh lực, là cớ diệt tan phiền não và ngũ ийп. 

Như nói: Hành chánh pháp là pháp đoạn sanh, phát khởi do mãnh lực là cớ dứt bỏ phiền 
não và làm tiêu tan ngũ uân, lời nói này có hàm xúc Niết- bàn ở trong, giải ra theo lời ức 
đoán cho rằng: phương pháp làm cho không có ngũ ийп, sự không có đó là Niết-bàn, lời 
ức đoán này cũng chưa đúng, lắm. Vì lẽ ngũ, uån ở kiếp quá khứ và kiếp vị lai không có 
trong kiếp hiện tại này, nếu lẫy đó cho là Niết- bàn hoặc gọi đến Niết-bàn thì không được 
vậy. Khi nào xét theo ý mình cho là ngũ uẫn không có, và nói hoặc ngũ иап ở kiếp quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, nếu là ngũ ийп ở kiếp hiện tại thì thế nào mà gọi là không 
có được? Ngoài tiếng hiện tại mà vẫn có thiệt mới có thể gọi là hiện tại. Џап nào mà có 
thật rồi mới gọi là uân trong kiếp hiện tại. Ау vậy nói ngũ цап không có thì không có uån 
trong kiếp quá khứ và vị lai thôi. Cái uân trong kiếp quá khứ, kiếp vị lai mà không có thì 
thiệt không có trong kiếp hiện tại này, cho nên nói là không có, vì đã dập tắt trong thời đã 
qua rôi nên không có trong thời hiện tại, còn uân ở thời vị lai cũng không со, bởi chưa sanh 
ra. Ngoan không như thế mà cho là Niết-bàn thì Niết-bàn có trong tâm tất cả chúng sanh 
trong kiếp quá khứ và trong kiếp vị lai, còn trong kiếp hiện tại chẳng là không có. 

Thức giả nên xét thấy, cái uân ở kiếp quá khứ và vị lai mà không có trong kiếp hiện tại 
đó không thê gọi là Niết-bàn hoặc đã đạt Niết-bàn được. Chỉ có khi nào cái uân mà không 
có cả trong tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai thì mới gọi là Niết-bàn được. 

Còn ийп mà không có trong một thời gian? Џап không có trong một thời gian, cũng 
không thê gọi Niết-bàn được. Trong đoạn này, ta xét theo lời vấn đáp thì (Һау rõ Niết-bàn 
có thiệt. Như uân đã dập tắt trong thời quá khứ, dập tắt không thiệt dứt còn dư тат có thể 
nảy sanh ийп khác được, dập tắt trong chốc lát, dập tắt trong một thời gian, có thể gọi Niết- 
bàn chăng? Nếu ийп đã diệt, nhưng chưa tận tuyệt còn dư màm lại nảy sanh uån khác та 
gọi là Niết-bàn, thì chúng sanh đều đắc Niết-bàn đến loài súc sanh cũng đắc Niết-bàn được. 
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Nếu џап bị tiêu diệt trong chốc lát trong một thời gian bị tiêu diệt chưa tan tuyệt mà gọi 
Niết-bàn thì cái vọng tâm móng khởi rồi bị dập tắt trong thời gian đã qua, trong tâm của 
tất cả chúng sanh, cái vọng tâm chốc lát ấy chưa kịp phát khởi trong hồi chưa đến cũng 
được gọi Niết-bàn tất cả. Bởi cái vọng tâm chốc lát, đã bị dập tắt trong thời đã qua đây 
chăng có trong hôi hiện tại, còn cái vọng tâm chốc lát ở hồi vị lai cũng chẳng có trong hôi 
hiện tại. Cho nên ta thấy cách diệt trừ ngũ uân không tận tuyệt để dư giống nảy sanh ийп 
khác không thể gọi Niết-bàn vậy. 

Phương pháp để dập tắt ngũ uẫn làm cho không có ийп nào trong cõi hiện tại đây có thê 
gọi Niết-bàn chăng? Không! Bởi Niết-bàn mà có cũng do nơi uẫn trong cõi hiện tại. Nếu 
uân trong cõi hiện tại không có thì Niết- bàn cũng không sao có được. Một lẻ nữa, nếu một 
uân nào không có thì thế nào gọi là uân trong cõi hiện tại. Gọi ийп hiện tại là khi nào uẫn 
ау có thật, cho nên đã nói ийп hiện tại có rồi trở lại nói không thì lời nói tương phản nhau 
còn cõi hiện tại có, trái lại nói không thì lời йу sai уду. 

Chủ trương có uån hiện tại thì mới có thể đắc quả Niết-bàn vì sự hiểu biết Niết-bàn thì 
toàn lại hiện tại uẫn, bằng không có hiện tại uân là nơi nương dựa, thì không thể đắc Niết- 
bàn. Bởi Niết-bàn là mục đích của các thánh đạo và thánh quả. Thánh đạo dùng Niết-bàn 
làm mục đích phát sanh ra được là nhờ có ngũ пап trong kiếp hiện tại nầy. Người sanh 
trong cõi vô sắc, không có sắc ийп chỉ có thọ uân, tưởng ийп, hành uån và thức џип, mà 
trong hiện tại đó là nơi nương dựa, nơi thọ dụng của thánh đạo, dùng Niết-bàn làm mục 
đích, do đó Thánh đạo mới phát sanh lên được. 

Các bậc hiền triết nên biết, tất cả tâm đạo là tâm quan sát! tâm thuần sát? và tâm quang 
minh? mà phát sanh đến bực thánh đạo được cũng đều nhờ thức uån hiện tại, vì đó mới 
thấy được Niết-bàn mà đắc được, theo được Niết-bàn cũng chỉ có цап hiện tại. Bằng không 
цап hiện tại là nơi nương dựa thì không do đâu mà đắc Niết-bàn. 

Nếu nói những bậc thánh nhơn đắc Hữu dư Niết-bàn chỉ vì đã dập tắt được lòng phiền 
não mà chưa làm tiêu tan được ngũ uân, lời ấy cũng sai lầm, nói thế thì Hữu dư Niết-bàn 
cũng là không có, Hữu dư Niết-bàn mà có, do hàng Thánh Đạo láy Niết-bàn làm mục đích, 
nương nhờ cả ngũ ийп hiện tại mới phát sanh chắc thật. Các bậc Thánh nhơn đắc Hữu dư 
Niết-bàn đã dứt lòng phiền não nhưng ngũ ийп vẫn còn cho nên ta thấy rõ rệt các ngài còn 
tại thế mà tế độ tất cả chúng sanh. Theo đây ta xét đến người chủ trương không có ngũ џап, 
hiện tại là Niết-bàn chưa phải vậy. 

Như chấp răng sự chủ trương không có ngũ uần hiện tại là Niết-bàn không phải sai lạc 
vì những ийп hiện tại nói đây là đều phiền não, chớ không nói sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
uân. Trong hàng Thánh Đạo dùng Niết-bàn là mục đích mà phát khởi được tâm đạo quang 
minh, bởi nhờ sự tự đứt bỏ phiền não uân. Tất cả phiền não ийп được dứt bỏ rồi đạo tâm 
mới phát khởi tròn đủ ba bực, đường Thánh đạo do đó phát sanh, theo lý do này nên nói 
pháp làm cho không còn uân hiện tại là Niết-bàn. Chấp như thế cũng không nhằm, vì theo 
lí do đã giải thì cái sở hành của các bậc Thánh nhơn cũng điều vô ích, trái lại sở hành của 
các ngài rất có ích lợi. Cắt đứt cội rễ tất cả phiền não được do mãnh lực của huệ suy xét 
trong ba bậc đạo tâm, phiền não đã dứt là dứt về phiền não hạng thô, phiền não hạng trung 
và phiền não hạng nhỏ. Nhưng trong Thánh đạo mà còn ảnh hưởng của phiền não, cũng 
không thê thấy Niết-bàn. Bởi tâm suy xét không thê đoạn tuyệt phiền não được. Đoạn trừ 
thế nào cũng còn dư sót những cái vi tế phiền não đó cái rễ cái mà tâm suy xét không thé 


! Quan sát: xem xét. 
? Thuân sát: xét đi xét lại. 
3 Quang minh: đã minh bạch. 
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bứng đảo. Tâm suy xét chỉ có thể dứt bỏ phiền não hạng thô, hạng trung và hạng nhỏ, tỉ 
như ba bọn người đi hái xoài. Bọn thứ nhất hái ròng xoài lớn, bọn thứ nhì hái xoài vừa, rồi 
bọn thứ ba hái trái nhỏ không còn dư sót trái nào, nhưng cây xoài không ai đốn gốc đào rễ 
cho nên năm sau, đến mùa tiết, nó lại дот bông trồ trái. Trái xoài hạng lớn, hạng vừa và 
hạng nhỏ ví như các đều phiền não hạng thô, hạng trung và hạng nhỏ, bọn hái xoài chẳng 
khác ba lực tâm chỉ dứt bỏ phiền não bọn thô, trung và nhỏ. Nếu không có bực Thánh Đạo 
chặt đứt tận rễ, tận gốc là các vi tế phiền não mà các vi tế phiền não còn thì sự phiền não 
luôn luôn tái phát trong tâm không bao giờ dứt được. Cũng như xoài đã hết nhưng gốc vẫn 
còn nó sẽ trổ bông, có trái lại chẳng sai. 

Cái huệ suy xét đồng thời phát khởi với tâm suy xét cũng như tất cả huệ minh sát khác 
không thể nào dứt bỏ tận tuyệt phiền não được, phiền não được dứt sạch không thể phục 
phát chỉ nhờ nơi Thánh đạo, chỉ có Thánh đạo mới có năng lực cắt đứt gốc rễ phiền não 
được thôi. Cho nên nói các bậc Thánh đạo không sao đoạn tuyệt phiền não thì không nhằm 
vậy. 

Còn nói: Hễ dứt trừ được tam độc là tham, sân, 51 ấy là Niết-bàn. Bởi trong Kinh Jambu 
khadaka, Đại đức Xá Lợi Phất có giải cho chúng tăng nghe như уйу: “Này chư vị đạo hữu! 
Làm tiêu diệt lòng tham lam, sân hận và si mê đó gọi là Niết-bàn”. Một lẽ nữa, trong Kinh 
Dhammayatana vibhanga Phật có giải: “Pháp làm cho tứ đạo không cấu tạo tác thành ra 
nữa sao gọi là Niết-bàn?” Phật tự giải đáp: “Hết tham, hết sân, hết si, gọi không tạo tác nữa 
là Niết-bàn”. Nhờ hai quyên Kinh này mà thấy rõ nếu hết tham, hết sân, hết si là Niết-bàn. 

Nói như thế cũng chưa trúng, vì các bậc A-la-hán quả và danh hiệu (namapannarii) khác 
nhau đó cũng gọi là không tạo tác nữa vậy. Cho nên viện lẽ theo hai quyên kinh ây chấp 
rằng, hết tham, sân, si là Niết-bàn thật chưa nhằm. Theo triết lý trong hai quyền Kinh này 
thiệt hết sức cao thâm huyền diệu phải tùy trường hợp mà phân tích rộng ra, cho nên hàng 
Thinh văn đệ tử Phật là bậc thông hiểu Phật ngôn giải rằng: Lời nói trong kinh hết tham 
lam, hết sân hận, hết si mê, phải biết hết tham, sân, 51 đó chỉ nhờ Niết-bàn. 

Hàng tứ Thánh đều nhờ Niết-bàn là nơi nương dựa, lấy Niết-bàn làm mục đích rồi mới 
có thể đoạn trừ tam độc tham, sân, si trong tâm, các ngài giải thêm răng: Khi nào cái пие 
cao thượng phát khởi đến chúng sanh làm cho chúng sanh tự hành theo Thánh hạnh, làm 
cho chấp dính Niết-bàn mà chán nản tất cả pháp hành, Thánh đạo phát sanh cũng nhờ Niết- 
bàn mà huệ cao thượng xét thấy rõ ràng cho nên tự mình lấy đó làm mục đích. Nói dùng 
Niết-bàn mà tránh khỏi các pháp hành đó làm nơi xu hướng cao thượng, cái duyên khởi 
vui mừng trong cảnh giới Niết-bàn phát sanh lúc nào, thì Thánh đạo cũng bỏ hết tham, sân, 
si trong tâm trong lúc ấy. Thế nên lòng tham lam, sân hận và si mê nhờ có Niết-bàn mà tận 
diệt. Theo lý do này tưởng cho hết tham, hết sân, hết si là Niết-bàn. 

Hàng thức giả nên suy xét theo lời chú giải trong Kinh Jambukhadaka và Dhammayatana 
nếu hiểu hết tham, sân, 51 là Niết-bàn thì sự hiểu ấy sai xa lắm, nên biết hai thứ kinh này 
như một, nếu chỉ theo chữ trong kinh thì cho phương pháp làm tiêu diệt tham, sân, si là A- 
la-hán quả, chăng nên chấp thé, trái lại nên thấy rằng пие A-la-hán là láy Niết-bàn làm mục 
đích, mà đoạn tuyệt tất cả lậu hoặc là nghiệp, là cội, là rễ của các điều phiền não, làm cho 
nó tiêu tan không dư sót được trong khi nào rồi A-la-hán quả mới nảy sanh trong khi ấy A- 
la-hán quả chỉ phát sanh sau khi phiền não đã tiêu diệt. Vì lẽ ау. Nên Đại đức Xá Lợi Phất 
mới nói hết tham, sân, 51 là quả A-la-hán. Thức giả xét theo đó mới phải, còn chấp mê theo 
kinh cho là hết tham, sân, si là A-la-hán quả, là Niết-bàn chăng trúng đâu. 

A-la-hán quả trước nhứt toàn lại bốn идр là thọ џап, tưởng ийп, hành цап và thức uån, 
còn sự hết tham, sân, si mà đắc A-la-hán quả chắng có vậy. Nên hàng thức giả nên theo lời 
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giảng giải của các Thinh văn đệ tử Phật, néu chấp theo kinh cho là hết tham, sân, si là Niết- 
bàn thì sai lạc lời Thánh huấn của Đức Thế Tôn. Các hành thức giả suy xét chỉ thấy gần 
chơn lý cho lòng tham lam là một lò lửa, Niết-bàn sánh như nước để tắt lửa, đường Thánh 
đạo chẳng khác người đem nước đến tắt lửa. Lò lửa tắt là do sự tinh tấn của kẻ chữa lửa; 
tội lỗi đã tiêu tan cũng do mãnh lực của hàng Thánh đạo lây Niết-bàn làm mục đích, Suy 
xét như thé rồi tùy thích chấp cho đó là mục đích của Thánh đạo, là duyên 46 dục tắt phiền 
não cho dứt tuyệt rồi gọi là Niết-bàn, cách hành động làm cho dứt được tham, sân, 51 là 
Niết-bàn. Tự ý chấp mê như vậy thật không nhằm. Một sự nữa trong kinh có nói rãga khayo 
nibbanam. Tự giải đoán, và tùy ý có chấp cho là Һ thấy lòng tham lam mà hết từng lúc, 
tuy chưa phải đoạn tuyệt, nhưng theo sự quyết đoán của mình, cũng có thể gọi là Niết-bàn 
được. Bởi có sự tùy ý chấp né như thế nên trong kinh Phật có nói: Nếu chấp như vậy, thì 
Niết-bàn chỉ là cõi dục, cũng chỉ là phương pháp hành tác mà thôi. Bởi sự dứt bỏ phiền não 
từng lúc đó là pháp hành của phàm tâm và của nhơn duyên tạo tác cu hội. Hơn nữa nếu 
chấp răng, hết tham, sân, si từng lúc đó là Niết-bàn, thì người nào không tham lam, sân hận 
và si mê, tâm thần yên tịnh trong một thời gian ngắn. ngủi, như thế cũng gọi được là đặc 
Niết-bàn, theo thói quen của mình, chứ không phải cần đến hành chánh pháp. Theo lẽ ấy 
thì chúng sanh đều đắc Niết-bàn tất cả. Cho nên nói Niết-bàn là nơi diệt khổ thì sai với lời 
giải Niết-bàn là cảnh giới vi tế. Vì lí do này, nên gọi sự làm cho lòng tham lam là nơi phát 
sanh tội lỗi, tiêu tan từng lúc là Niết-bàn không được vậy. 

Một lẽ nữa, sự dứt bỏ tham, sân, si chăng giống nhau, mỗi đều mỗi khác, khi nào hết 
tham lam, mà nói hết sân hận, hết si mê là không được; khi hết sân hận mà nói hết tham 
lam hết si mê là không được, khi hết si mê mà nói hết tham lam, hết sân hận cũng không 
được. Đã khác nhau như thế, nói chung rằng hết tham, sân, 51 là Niết-bàn, thì Niết-bàn phải 
chia ra từ cõi, như sự hết tham lam là một cõi Niết-bàn, hết sân hận là một cõi Niết-bàn, 
hết si mê là một cõi Niết-bàn; phải chia ra khác nhau như vậy thì mới hết tham lam, sân 
hận, si mê đều chẳng giống nhau. Đến khi Niết-bàn mà phải chia ra tùy sự hết điều phiền 
não đó thì Niết-bàn chia ra trăm ngàn hình thể; như khi nào dứt được 4 đều сб chấp 
(upadana) Niễt-bàn chia ra làm bốn; dứt được 5 pháp che lấp (nivarana) Niễt-bàn chia làm 
5: dứt được 6 đều ái dục (tanha) Niết-bàn chia làm 6; dứt được 7 hoặc nghiệp (anussaya) 
Niết-bàn chia làm 7; dứt được 8 đường tà dâm ( micchattaniyama), 9 nguồn ái dục 
(anhamula), 10 điều chướng ngại (ѕатуојапа) thì Niết-bàn cũng chia làm 8, làm 9, làm 
10 cõi, tùy số phiền não ít nhiều. Sự dứt bỏ phiền não có cả thảy 1500 điều thì Niết-bàn 
chia làm 1500 hình trạng khác nhau. 

Như lẽ đã giải đây, hàng thức giả thấy, lời nói trong kinh, hết tham, sân, 51 mà đặng hết 
đứt đều nhờ Niết-bàn chớ không khi nào có Niết-bàn chia làm nhiều dạng khác nhau, bởi 
Niết-bàn chỉ có một. Tất cả các đều phiền não nhất là tham, sân, si mà đặng tham, sân, toàn 
lại Niết-bàn cho nên mới có nói hết hết dứt si là Niết-bàn đó, đừng lầm cho hết tham, sân, 
si là Niết-bàn không nhằm vậy. 

Những sự làm cho tiêu tan phiền não, tuy quyết đoán của mình mà cho là Niết-bàn tất 
cả thì Niết- bàn có trong tâm của tất cả chúng sanh không hạn người nào, dầu một người 
ngu muội tối tăm, cũng có thé đắc Niết-bàn từng lúc vậy. Bởi tâm của kẻ ngu muội chẳng 
phải duyên hướng luôn luôn theo đều tham lam, sân hận và si mê, mà cũng có lúc nó lìa 
hết các đều phiền não, cho đến loài súc sanh nhất là loài hő, báo cũng có lúc nó hết tham, 
sân, si, dầu sự hết ấy chỉ trong chốc lát. Nếu tính một cách dě dàng mà cho mỗi lúc hết 
tham, hết sân, hết s¡ là Niết-bàn một lần, thì Niết-bàn phải có đến loài súc sanh mà tuyệt 
duyên sanh, bởi sự dứt phiền não theo cách ấy, đó chắng phải và là cảnh giới của Thánh 
đạo và Thánh quả. 
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Pháp nào có danh hiệu đặc biệt gọi là Niết-bàn vì dùng pháp ấy làm nơi xu hướng của 
thánh đạo và thánh quả khác nhau, sự dứt phiền não theo cách ấy không được gọi là xu 
hướng của Thánh đạo và Thánh quả, nhân lẽ đó mà gọi là Niết-bàn cũng không được. 

Thật vậy, kẻ tu hành có trí tuệ cao thượng xét thấy tội lỗi trong ngũ dục rồi bỏ thế gian, 
xuất gia tu hành, tham thiền nhập định để đè nén lòng tham lam phiên não, dầu cho phiền 
não chưa vì năng lực của thiền định mà tiêu tan, khi ngũ идр tan rã thì được sanh về cõi 
trời, lâu dài không lượng được, chừng thời kì đã mãn, tái sanh làm người ở cõi thế gian, 
nhưng làm được người đây đặn tốt lành, chăng vui theo những điều phiền não và vật dục, 
lại xuất thế gian mà vào tu hành trong Phật giáo, rồi lại đặng đắc thành A-la-hán. Hiểu biết 
rõ rệt Niết-bàn trong cõi vô sanh cũng như Đại đức Ca Diếp và nàng Караш, mà còn phải 
hạ phàm vì trước kia nhờ tự lực tham thiền mà dứt trừ phiền não nhưng chưa đắc Niết-bàn, 
cho nên còn phải lưu chuyên đôi ba kiếp nữa. Như thế, phiền não nhờ oai lực của sự thiền 
định, nhưng hết mà chưa dứt, khi nào gặp lại một trần sắc nào chẳng hạn, tức nhiên xu 
hướng theo ngay. Vì đó mà phiền não lại phát sanh lên nữa. Tại nơi huệ phàm nhân hay xu 
hướng theo trần sắc, mà thiền định nhứt là sơ thiền đã qui hợp đó không thể dứt phiền não 
tận tuyệt được. 

Theo lý do này sự dứt phiền não nhờ thiền định đây, nếu có thể kêu là Niết-bàn thì Niết- 
Бап cũng chỉ là trần giới, là phương pháp hành tác cũng tùy đều tội lỗi khác nhau. 

Thức giả nên xét rằng, chỉ có đặng Thánh đạo rồi trở lại lấy đó cho là Niết-bàn còn 
chăng phải thay, phương chi, chỉ có hết tham, sân, si thì thế nào gọi Niết-bàn được. Cho là 
hết tham, sân, si là Niết-bàn, là trái với chon lý cũng như chữa binh thị bằng thuốc, trái lại 
cho chữa bịnh là nhờ thuốc. 

Ấy vậy hàng thức giả nên suy xét cho rõ ràng lòng tham lam là nơi tội lỗi mà dứt hết 
được, mà tận diệt được nó, nếu nói một thế là nhờ Thánh đạo không được hoặc chỉ nhờ 
Niết-bàn cũng không được, mà phải nói nhờ Niết-bàn là nơi xu hướng của Thánh đạo. Thầy 
hay là Thánh đạo, dùng thuốc hay đó là Niết-bàn vậy. Quả quyết láy Niết-bàn làm mục 
đích được rồi mới có thê đè nén tham, sân, si, làm cho tiêu tan tận tuyệt các điều phiền não 
được. 

Chừng Thánh đạo và Niết-bàn làm tiêu tan tận tuyệt phiền não rồi thì có gì chẳng thấy 
được pháp duyên hướng của Thánh đạo là Niết-bàn. Còn sự làm cho hết tham, sân, 51 mà 
không phải mục đích của Thánh đạo, chăng phải Niết-bàn đó, trái lại cho là Niết-bàn, như 
vậy thật sai lầm. Trong Kinh nói: Hết tham lam, hết sân hận, hết si mê mà kêu là A-La- 
Hán, có chỗ kêu là Niết-bàn, có chỗ kêu là Thánh đạo, đều chưa trúng cả. 

Tại nhân quả làm sao thì Đức Thế Tôn khi giảng giải pháp Niết-bàn lại không giải chung 
gộp cùng các pháp cũng như Ngài đã giảng giải vê tâm, tác ý, và hình thé từng loại cùng 
nhau, mà Ngài chỉ giảng riêng vê Niết-bàn vậy? Phật giải pháp Niết-bàn mà không giải 
chung gộp lại bởi pháp Niết-bàn thiệt là tinh vi huyền diệu, không chi sánh được. Pháp 
Niết-bàn quí báu, cao hơn tất cả các Pháp, là nơi xu hướng của hàng Thánh đạo, Thánh 
quả, tỉnh vi không cùng cho nên hàng phàm nhon không thể hiểu thấy, chỉ có huệ của bậc 
Thánh nhơn mới có thê thấy được. Nếu giảng giải chung gộp lại hoặc giải rộng ra, thì hạng 
thường nhon cũng không nhon đó dùng trí tuệ của mình mà hiểu biết được. Chừng nào đắc 
được Đạo quả mới có фе dùng huệ nhãn mới thấy rõ rệt được Niết-bàn. Vì lẽ ау сһо пеп 
Đức Thế Tôn không cần phải giảng giải tắt cả các pháp båt diệt khác. Cho nên lời giải Niết- 
bàn thật tinh vi, huyền diệu, không một phàm nhon nào hiểu thấy, chứ có ние của các bậc 
Thánh nhơn mới hiểu thấy được thôi; lời nói này thật đáng, bởi Phật có thuyết pháp cho 
người Bà-la-môn Magandiya nghe như vậy. 
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Này người Bà-la-môn Magandiya, ngươi không có huệ nhãn cho nên ngươi không thấy 
Niết-bàn, không hiểu được pháp hoàn toàn vô bịnh là Niết-bàn, chừng nào ngươi được huệ 
nhãn là ngươi đắc được cái huệ của bậc Thánh nhơn rõ rệt trong tâm chừng ây ngươi sẽ 
thấy Niết-bàn được. Theo lời Phật giảng đây Niết-bàn thiệt là tinh vi, huyền diệu chỉ có 
huệ của bậc Thánh nhơn mới thây được thôi. 


Niết- bàn là pháp nhứt định â ду không сб vào tâm của tất cả chúng sanh, nghĩa là không 
có trong sắc pháp và danh pháp nào cả, sao thấy nói Niết-bàn ai cũng muốn được, cũng 
như cái phước xá cất tại ngã tư đường để cho tất cả dân chúng làm nơi tác túc. Vào đó, ai 
muốn ngồi thì ngồi, ai muốn пат thì nằm, ai muốn đứng thì đứng tùy sở thích của mình. 
Cái phước xá là nơi tụ hội của dân chúng, là nơi mà dân chúng được tự do thế nào thì Niết- 
bàn ai muốn cũng được їп như thế ấy? Các vị đệ tử Phật, hạng thông hiểu Phật ngôn, vì lời 
hỏi này nên viện theo kinh Pāli mà đáp: maggasamangamana pattabba tassadharanamva, 
lời nói Niết-bàn mà không có đến tất cả chúng sanh đó là Phật nói người nào mà đắc Thánh 
đạo cùng Thánh quả mới đắc Niết-bàn còn kẻ nào chưa đắc Thánh đạo và Thánh quả thì 
không đến Niết-bàn được, cho nên sự thấy biết rõ rệt Niết-bàn đã có hạng định là chỉ bực 
Thánh nhơn thôi, vì thế Niết-bàn không phải pháp ai muốn cũng được. 

Lại một điều nữa, Niết-bàn là vô thi, vô chung, không có nhất định là có từ đời Phật nào, 
vậy mà có lời hỏi: Niết-bàn có cái khởi điểm của nó bởi Thánh đạo há chẳng có cái khởi 
điểm là Niết-bàn sao? Không phải Niết-bàn là cái khởi điểm của Thánh đạo mà Niết-bàn 
chỉ là mục đích của Thánh đạo. Nếu nói là khởi điểm của Thánh đạo thì không nhằm, Niết- 
bàn sanh ra do mãnh lực của Thánh đạo cũng không phải, lại Thánh đạo là duyên sanh làm 
phát khởi Niết-bàn thì không có, vì lẽ ấy nên Niết-bàn được gọi là pháp mà không có cái 
khởi sanh và chăng có nơi sanh vậy. Bởi Niết-bàn không có cái khởi sanh cho nên cũng 
không có sự già, sự chết; Niết-bàn không có nơi sanh cho nên cũng khôn có sự già sự chết; 
cho nên hằng được thường tồn, không luân hồi nữa. Cho nên mới có lời hỏi: Niết-bàn 
trường cửu, mà trường cửu thế nào? Trường cửu trong vi trần không khí đó chăng? Hoặc 
trường cửu như đặng trong thế gian này, như thời gian quá khứ, vị lai, hiện tại, như hình 
dáng nam nữ, hay trường cửu như thế nào nữa? Những bụi bặm thật nhỏ bay trong không 
khí, khi nào ánh mặt trời chiếu lọt vào một nơi зат uất, trông vào ánh sáng đó ta thấy bụi 
йу rất rõ ràng, bụi thường kêu là vi trần mà ta thấy bay luôn luôn không dứt; đất ở trong 
thế gian này, cùng những biển rộng núi cao như núi Ти di chẳng hạn, ta thấy thật là trường 
cửu, bởi đất không thê hạn định nhỏ to, nó vẫn từ со lai không dời 401, chăng tan hiệp biến 
đi, còn thời gian quá khứ, vi lai và hiện tại mà hạn định là ngày, đêm, tháng, năm theo vòng 
công lệ nên ta thấy lâu dài, bởi nó tùy thuộc thế gian, có từ vô thi không biến đổi luân hồi. 
Về hình dáng nhứt là hình đáng nam nữ, đã có tự lúc nào đến nay mà không bao giờ hết, 
không bao giờ tuyệt được, hình dáng ấy được trường tòn theo sự không di dịch của thế 
gian. 

Vi trần mà trường cửu như cớ đã giải, néu so sánh cùng Niét-bàn thì có được trường cửu 
như Niết-bàn chăng? Sự trường cửu của vi trần không thể sánh được Niết-bàn, bởi Niết- 
bàn chẳng có cái nhân khả đắc, vì chẳng có một pháp lành hoặc pháp dữ nào là nhân là 
duyên phát sanh Niết-bàn. Chăng nên tin rằng có pháp lành, hay pháp đữ nào tạo tác Niết- 
bàn, làm cho nảy sanh Niết-bàn, pháp lành chỉ là người lành, chỉ là người hướng đạo, người 
giúp đỡ cho đặng đạt Niết-bàn thôi, chớ nào phải duyên sanh Niết-bàn. Niết-bàn là pháp 
vô sanh cho nên pháp nào gọi là căn sanh làm cho nảy sanh Niết-bàn được. Còn phân vi 
trần, không khí, thời gian ngày, đêm, tháng, năm, hình dáng nam nữ đều có nhân khả đắc. 
Pháp sanh mà là duyên làm thành sự sanh nảy các pháp nhứt là vi trần đã có như thế, nếu 
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so sánh cùng Niết-bàn khôn duyên sanh mà cho là trường cửu như Niết-bàn, thật không 
được vậy. 

Lại nói vi trần ta thấy luôn luôn trong thế gian không bao giờ. hết, còn Niết-bàn vẫn 
thường tồn không dứt như nhau, chẳng phải chịu chi phối của quyền năng không gian và 
thời gian như hột, như mầm cây, hễ gặp thời tiết, lại phải sanh hoa trổ trái. Người nào do 
nơi sự thiệt hành chánh pháp theo Phật ngôn là tu hành theo giới, định, huệ cho được trong 
sạch cao thượng trong lúc nào thì người ấy nhờ bổn năng của cái huệ tinh anh của mình 
mà gặp mà hiểu Niết-bàn một cách đích xác. Niết-bàn mà không bị hạn chế bởi không gian 
và thời gian như hột và mầm cây. Ау vậy Niết-bàn thường tồn mà ta cho là trường cửu, 
còn vi trần ta thấy cũng thường tôn cũng trường cửu vậy. 

So sánh như thế thì chưa nhằm, bởi chăng có lí do được hạn định được công nhận. Thế 
thường muốn giải về cái quả, tất nhiên phải tìm cho được cái lập luận có hạn định và công 
nhận chắc chắn. Nếu được hạn định cho đó là căn do, thì vi trần thường tồn được gọi là 
trường cửu đó có căn do như vậy, như thế sẽ nghe và sẽ tin cho là sự thật được. Nếu chưa 
hạn định cho đó là căn do, chỉ có dựa vào một lẽ mơ hồ, rồi gọi vi trần là thường tòn là 
trường cửu thì chăng đủ tin vậy. Còn nói Niết-bàn là thường tồn là trường cửu, thì sự lập 
luận ấy đã có hạn định và công nhận là căn do có công nhận. Còn nói Niết-bàn là vô căn 
đó là nói Niết-bàn chăng có căn sanh, vì chăng có căn sanh nào làm cho sanh được Niết- 
bàn, có căn do mà giảng giải cái quả chỉ mới thấy Niết-bàn là trường cửu thật. Niết-bàn mà 
trường cửu chỉ tùy sự vô sanh bắt diệt, còn trường cửu theo thông thường thì không có. 

Cái lý luận đã có hạn định, có công nhận cho là căn do làm cho thấy rõ Niết-bàn là 
trường cửu, nếu hạn định theo lệ thường thì không được. Một lẽ nào, có theo lẽ tự nhiên, 
sanh vật nào có theo lẽ tự nhiên, trong thế gian này có cả hai mà chỉ gọi trai hay gái không 
cũng không được. Lễ йу gọi là lẽ tự nhiên. Như bụi bặm mà kêu là vi trần thường bay trong 
không khí nó là sự biến sanh của đất, nhưng không thê hạn định coi hồi trước nó lớn là 
bao; nước ở các bién đều có chất mặn, con người có thân thé cao ở bề cao, loài súc sanh có 
thân rộng Бе ngang, nhưng lẽ này đều là lẽ tự nhiên vậy. 

Còn như biện luận Niết-bàn theo lẽ tự nhiên thì không được bởi Niết-bàn trường cửu là 
do sự vô sanh bắt diệt, lại chăng già, phần vi trần chẳng có sanh, có diệt, có già như Niết- 
bàn hay sao mà láy vi trần đem so sánh cùng vi trần cho răng trường cửu như Niết-bàn? 
Muốn giải về quả trường cửu của vi trần thì phải phân tích căn do cho rõ rệt, băng chỉ có 
dựa vào lẽ như thế mà nói vi trần là trường cửu sao được. Nếu nói vi trần cũng trường cửu 
như Niết-bàn bởi nó không có lúc sanh, lúc thành và lúc hoại cũng như Niết-bàn. Nói thế 
cũng chưa phải vì уі trần không có năng lực thường tòn, lại nữa nó về lúc sanh, lúc thành, 
lúc hoại, tất cả đó là Phật thuyết về cái tâm và tâm sở mà thôi, ngoài tâm và tâm sở nào có 
lúc sanh, lúc thành và lúc hoại sao lại cho vi trần trường cửu như Niết-bàn? Nếu nói chắng 
có lúc sanh như nhau tức thị không thấy biết điều gì quí báu cả. Một lẽ nữa là vi trần hằng 
chịu lung lạc, tàn phá của lửa, của gió, của nước, nó chẳng có năng lực tự vệ cho đặng 
chăng tiêu hoại mà vĩnh tồn, trái lại Niết-bàn đã chắng chịu chế phục dưới quyền năng tàn 
phá của lửa, của gió, của nước, mà nó có bản năng đập tắt làm không sanh, không chết, 
không già, như thế mà lấy vi trần là pháp có sanh lại hằng bị tàn phá, mà so sánh với Niết- 
bàn quí báu chẳng bị chế phục bởi pháp nào tất cả thì sao được. 

Tất cả pháp sanh nhứt là vi trần có từ trước, mình nói là pháp lâu dài thì chăng được, chỉ 
Niết-bàn mới thiệt là trường cửu chẳng luân hồi, lại Niết-bàn là vô thi, Niết-bàn chăng già, 
Niết-bàn không đau, không chết gì cả. 
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Cho nên có lời khen Niết-bàn là pháp trường cửu vậy. Arupam Niết-bàn là pháp vô sắc, 
còn cho là có hình dáng, có màu sắc, có nơi an trụ trong một phương hướng nào thì chăng 
có vậy. Vì Niết-bàn thật chăng có hình dáng, màu sắc và nơi an trụ, Niết-bàn chỉ có trong 
đường chánh mà thôi. Bởi thế người nào mà tu hành tinh tấn làm cho tăng trưởng các pháp 
lành, xa lìa các tội lỗi mà đắc được cái huệ trong sạch quý báu là đắc được cái huệ mà liễu 
ngộ đạo quả, rồi nhờ nơi bôn năng của Thánh huệ ấy mà đắc Niết-bàn. Cho nên các bậc 
Thánh nhơn mà liễu ngộ Niết-bàn, liễu ngộ một cách chơn thật rõ rệt, không phải chỉ nghe 
và tin theo lời người khác giải cho. Ngoài các bậc Thánh nhơn, mà những người tin có 
Niết-bàn, biết đặng chỉ nhờ lòng tin và nghe theo Phật. Ngài hằng thuyết pháp giảng giải, 
chớ biết rõ rệt bởi có huệ của mình như các bậc thánh không được. Nhờ có các bậc Thánh 
nhon do bản năng của Ние tinh anh của Ngài mà hiểu biết Niết-bàn nên mới thấy Niết-bàn 
có rõ rệt trong Thánh Đạo. 

Phật có giảng rằng: Này các vị tỳ khưu! Pháp là mục đích của Thánh Đạo và Thánh quả 
mà Như Lai gọi là Niết-bàn thì thật có vậy, Niết-bàn ау chắng phải sanh ra bởi nhân duyên, 
không phải sanh ra tự nó, tất cả chúng sanh, прие là đức vua trời không thé nào nhờ lực 
lượng thần thông tạo thành được. Cái quyền lực thần thông cách nào cũng không thể tạo 
tác Niết-bàn được. Niết-bàn cũng chắng có phước hay tội nào cu hội tạo tác ra cũng như 
những sắc pháp và danh pháp tất cả. Niết-bàn ấy Phật gọi là vô nhân duyên, dứt bỏ tất cả 
các pháp hành, dứt bỏ tất cả phiền não. Niết-bàn là pháp rất sâu xa, ít người thấu hiểu. 

Thật råt ít người hiểu rõ Niết-bàn, Niết-bàn thật rất tinh vi huyền điệu, chúng sanh không 
phương chú do sự suy tính của mình mà hiều biết được. Niết-bàn là pháp hoàn toàn đầy đủ 
hơn tất cả. Hàng thức giả, có hành theo bát Chánh đạo mới biết, mới thấy Niết-bàn. 

Phật giải về diệt diệu đề là nhân duyên diệt khô chắc thật. Niết-bàn thật cảnh giới an vui 
lâu dài, không còn khô não, binh hoạn, sợ hãi hay những điều vui lyy chi tất cả, không có 
sự an vui nào khác mà bằng sự an vui Niết-bàn. Vì đó, Niết-bàn là nơi vui mừng, là nơi 
ham muốn của tắt cả thánh thiện trí thức nhứt là Đức Thế Tôn. Thánh nhon mà đắc được 
hữu dư Niết-bàn, vùi tất được hình uån thì được giải thoát các nạn sanh lão bịnh tử. Những 
đều uân ức, than tiếc cũng đều hết dứt không dư sót, chỉ còn sự an vui hơn tất cả các sự an 
vui trong cõi người và cõi trời. Cho nên Đức Thế Tôn hằng khen ngợi sự an vui trong cõi 
Niết-bàn thật không sự an vui nào sánh kịp. Sự an vui đó thuộc vè sự an vui của hạng 
Thánh nhơn. 


4. Đạo để 

Đức Thế Tôn bèn kêu các vị tỳ khưu mà giải về Diệt khổ đạo diệu đế như уду: Này các 
vị tỳ khưu! Con đường đi có thể đi đến nơi tận diệt các đều khô cho đặng hưởng lạc thú 
Niết-bàn, con đường chắc thật của các bậc Thánh nhon, соп đường йу thế nào? 

Phật tự giải đáp: con đường йі gọi là Chánh đạo có tám nẻo, có thể vụt tắt các đều khổ 
não cho đắc Niết-bàn là con đường chắc thật của các bậc Thánh nhơn. Tất cả các vị Thánh 
nhơn, nhứt là Đức Phật, các ngài đã đi theo đường ấy, không thể rời bỏ ra được. Bởi Chánh 
đạo йу là nơi diệt trừ sự tan hại của lòng tham độc, và sự phiền não, cho đắc huệ đạo và 
huệ quả cùng vô vi Niết-bàn không nói cùng tột. Một lẽ nữa, Chánh đạo ấy xa lìa kẻ ác là 
phiền não, cũng như nhà vương giả mà xa lánh bọn tặc thần. Chánh đạo ấy là nơi rộng 
chứa, là nơi cu hội của 37 phần pháp giác ngộ quí báu (boddhipakhayadhamma) cũng như 
biển cả là nơi rộng chứa nước của các sông to, rãnh bé chảy ra, hoặc cũng như mani bửu 
châu trên tầng Thiên giới. 
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Con đường chánh đó có thể làm cho đạt kỳ sở nguyện của tất cả Chư thiên và nhơn loại 
đã theo Phật pháp, cũng như mani bửu châu có cả 8 gốc có thể làm cho toại nguyện của 
vua. Thánh đạo có tám nẻo, người nào hành theo được rồi, người йу hạnh phúc hơn Chư 
thiên và nhơn loại. Ví như vua Kusa có thân hình tôi tệ không thể tưởng được, sau được 
bửu châu của Thiên Vương Đề Thích ban cho, nhờ năng lực của bửu châu mà thân hình 
trở nên đẹp фе tốt lành. Lại như cỗ xe của Trời Đề Thích rất quí báu, phát sanh do nơi các 
quả lành, đào tạo từ nhiều kiếp trước, cỗ xe ấy có sức hằng ngàn mã lực, có Chư thiên là 
kẻ đánh xe ấy, mỗi khi đi đâu, đều có mãnh lực làm vẹt tàn các loài ди! mị thế nào, thì con 
đường bò đề có 37 phần pháp giác ngộ, là cỗ xe quí báu, có các bậc Thánh thiện trí thức là 
những kẻ đánh xe, làm cho bọn ди! mị, là các đều ái dục, tham vọng phiền não phải tiêu 
não cũng như thế йу, và làm cho thành tựu mục đích đến bắt diệt quốc là an lạc đại Niết- 
bàn, tránh khỏi sanh lão bịnh tử khổ, mà được mọi sự an vui. Cũng như cái xe Ấy, nếu 
chúng sanh muốn đến cực lạc quốc là Niết-bàn, dẫu 100 người, 1.000 người, 10.000 người, 
100.000 người chẳng hạn, cái xe là con đường chánh có tám nẻo ấy cũng có thê chở tất cả 
nhon số đến Niết-bàn chẳng dư sót người nào. 

Bát Chánh đạo có đức quí trọng không chỉ bì kịp, néu chúng sanh nào đã tạo được nhiều 
căn lành từ trước khiến nếu không hiểu tất cả tứ diệu đề thì cái xe là Bát Chánh đạo có thê 
dắt dẫn đến cõi Niết-bàn trong giây lát, chỉ một cái móng tâm cũng đến, chăng khác đỡ 
hỏng khỏi nơi bình địa, rồi đặt người trên đỉnh núi Tu di. Bát Chánh đạo cũng như chiếc 
thuyền to lớn nhanh lẹ khác thường, chở tất cả chúng sanh chẳng hạn nhon số, vượt biển 
mà đưa qua bờ giác ngộ. Tất cả người hành thuyên, tuy trong biển tối mênh mông, sóng 
gió, những vẫn được bình yên không chỉ sợ hãi, như thí dụ đây, khi tất cả chúng sanh đã 
đến cõi Niết-bàn rồi thì được giải thoát tất cả các đều khổ não. 

Đức Thế Tôn hỏi: Con đường Bát chánh có tám nẻo ấy là gì? Ngài tự giải đáp: Bát 
Chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh 
tán, chánh niệm, chánh định, 

Cái chánh của đường chánh là Chánh kiến gọi là thế nào? Chánh kiến là các huệ cái tâm 
sở hăng lấy Niết-bàn làm mục đích cho nên hièu rõ rệt khô diệu đế, tập khổ diệu 46, diệt 
khổ diệu đề, và hiểu rõ rệt theo đường diệt khổ chon chánh hay là diệt khổ đạo diệu đề. 
Hiểu rõ rồi hành theo cho được diệt tận vô minh, ái dục, cho nên gọi là chánh kiến, ấy là 
cái nhánh đầu tiên của con đường Bát Chánh. 

Cái nhánh thứ hai của con đường Bát Chánh gọi là chánh tư duy, là thế nào? Chánh tư 
duy là cái huệ mà tâm sở quyết định thiệt hành cách bố thí, trì giới, tham thiền về xác chết, 
suy xét những đều không nên hại giết, oán, thù, quan sát kỉ lưỡng trong mỗi cách hành 
động của mình, phấn khởi từ bi hi xả, suy xét trong điều không nhiễu hại tất cả chúng sanh 
vì vậy mà Như Lai gọi là chánh tư duy, đó là cái nhánh thứ hai của đường Bát Chánh. 

Cái nhánh thứ ba của đường Bát Chánh gọi là chánh ngữ là thế nào? Chánh ngữ là thiện 
khâu nghiệp có bốn đều: tránh xa sự nói dối, chăng ích lợi chi cho kẻ khác; tránh xa sự nói 
đâm thọc làm chia rẽ kẻ khác, sanh ra giận hòn; tránh xa sự nói lời độc ác, chửi rủa, mắng 
nhiếc; tránh xa sự nói vô ích. Thiện khâu nghiệp có bốn điều mà Như Lai gọi là chánh ngữ 
đó là nhánh thứ ba của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ tư của đường Bát Chánh, gọi là chánh nghiệp, là thế nào? 
Chánh nghiệp là thiện thân nghiệp có ba đều: tránh xa sự giết hại loài có sự sống; tránh xa 
sự trộm cướp tài vật mà người không cho mình, trọn thân khâu ý; tránh xa sự tà dâm với 
đàn bà con gái không phải vợ mình. Thiện thân nghiệp có ba đều mà Như Lai gọi là chánh 
nghiệp, đó là nhánh thứ tư của đường Bát Chánh. 
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Nhánh thứ năm của đường Bát Chánh, gọi là chánh mạng, là thế nào? Hàng thinh văn 
trong Phật pháp, tinh tán thiệt hành sự dứt bỏ tà mạng là nuôi sống mình bằng cách không 
chánh đáng, rồi hành theo chánh mạng là nuôi sống mình theo pháp luật mà được tất cả các 
bậc Thánh nhon hằng khen ngợi, như thế Như Lai gọi là chánh mạng, đó là nhánh thứ năm 
của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh, gọi là Chánh tinh tắn, là thế nào? Nhánh thứ sáu 
của đường Bát Chánh, là chánh tinh tán có 4 điều: hàng Thinh văn trong Phật pháp hằng 
tinh tấn dứt bỏ các sự ác đã có rồi, cho tâm được trong sạch; tinh tấn đè nén làm cho các 
sự ác trong tâm chưa sanh, phát sanh không được; tinh tấn làm cho các pháp lành trong 
tâm chưa phát khởi, phát khởi lên được; tinh tắn săn sóc các pháp lành đã phát khởi lên rồi, 
săn sóc đừng để tiêu hoại, trái lại phải làm cho các pháp ấy tăng trưởng thêm lên. Cả bốn 
đều гапе sức mà Như Lai gọi là chánh tinh (дп, đó là nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ bảy của đường Bát Chánh gọi là chánh niệm, là thế nào? Chánh niệm là nơi 
tưởng nhớ có 4 điều: thân niệm, thọ niệm, tâm niệm, pháp niệm. Lấy thân người làm đề 
mục mà suy xét thân ấy là vô thường, khổ não và vô ngã, đó gọi là thân niệm. Nhớ tưởng 
đến thọ uẫn, lây thọ làm đề mục mà suy xét cho rõ sự thọ là vô thường, khô não vô ngã, đó 
gọi là thọ niệm. Nhớ tưởng đến thức ийп, lây thức làm đề mục mà suy xét cho rõ sự thức 
là vô thường, khổ não vô пра, đó gọi là tâm niệm. Nhớ tưởng đến tưởng uân và hành uân, 
láy tưởng và hành làm đề mục mà suy xét cho rõ sự tưởng và hành là vô thường, khổ não, 
vô ngã, đó gọi là pháp niệm. Sắc uần là nơi ghi nhớ của thân niệm; thọ ийп là nơi ghi nhớ 
của thọ niệm; thức ийп là nơi ghi nhớ của tâm niệm; tưởng ийп và hành uân là nơi ghi nhớ 
của pháp niệm; cũng như một nước có đủ quân nhu khí giới, như voi, ngựa, xe, quân lính 
đống đủ tất cả. Thí dụ một bậc quân vương muốn xuất chỉnh, ít ra trong nước phải có đầy 
đủ quân nhu, khí giới là voi, ngựa, xe và binh lính đã có đủ bốn thứ cần dùng, mới có thể, 
nhờ lực lượng của đoàn chiến sĩ mà phá tan quân giặc. Bậc quân vương chăng khác kẻ tu 
hành, néu muốn cự dương cùng quân giặc là tất cả phiền não, thì phải có đủ bốn điều cần 
thiết trong quân nhu là thân niệm. thọ niệm, tâm niệm và pháp niệm. trong ngũ ийп là sắc 
uân, thọ ийп, tưởng ийп, hành џап và thức uân, như thế mới có thê đánh tan những ma 
vương phiền não đươc, làm cho nó sợ sêt không còn lưu ån trong nước được nữa. Theo thí 
dụ đây, hàng thức giả thấy, sự ghi nhớ có một mà chia làm bốn là tùy đề mục khác nhau 
đó là đường đi của bậc Thánh nhơn như thế nên Đức Thế Tôn nói tư cách mà người tu hành 
theo Tứ niệm xứ là chánh niệm vậy. 

Con đường Chánh gọi là chánh định, là thế nào? Hàng tỳ khưu trong Phật pháp dọn lòng 
cho ráo rẽ, tránh xa phiền não và vật dụng rồi nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền, mà định tâm trong bốn cõi thiền ấy. Thiền định có hai loại, là thiền định có 4 bực và 
thiền định có 5 bực. 

Thiền định có 4 bực là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong sơ thiền có 5 ап 
chứng: tầm, sát, hỉ lạc, an lạc, định. Trong nhị thiền có 3 ấn chứng: hỉ lạc, an lạc, định. 
Trong tam thiền có 2 ấn chứng: an lạc, định. Trong tứ thiền có 2 ấn chứng: định, xả. 

Còn về thiền định có 5 bực thì: Trong sơ thiền có năm ấn chứng như sơ thiền, trong 
thiền định có bốn bực: Trong nhị thiền có 4 ấn chứng: sát, hỉ lạc, an lạc, định. Trong tam 
thiền có 3 ấn chứng: hỉ lạc, an lạc, định. Trong tứ thiền có 2 ấn chứng: an lạc, định. Trong 
ngũ thiền có 2 ấn chứng: định, xả. 

Theo lời giải đây, thì định là chánh định, tâm ấy có trong tất cả các sắc thiền. Chánh 
định néu giải cho đủ thì có 3: tâm định trong giây lát, tâm gần định, tâm đã định. Định 
trong giây lát thuộc về phàm tâm, định không đặng bao lâu chỉ chừng một cái mống của 
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tâm, một cái phảy tai của con tượng. Tâm gàn định là đã gần chấp dính được vào sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tâm đã định là tâm đã hoàn toàn an trụ vào các 
sắc thiền. Hàng trí thức nên biết rằng, chánh định có năng lực làm cho tâm an trụ trong đề 
mục nhất định, không để cho tâm vọng đọng móng các cảnh giới nào khác nữa. Pháp định 
là nhân sanh các pháp lành, tất cả các pháp lành mà phát sanh đặng cũng đều nhờ có chánh 
định tâm, là nơi cu hội của tất cả pháp lành, cũng như trên cung trời là nơi rộng chứa tất cả 
các bửu vật. Cho nên tất cả phước lành mà được kết quả rất nhiều cũng nhờ có tâm chánh 
định. 

Hàng tỳ khưu trong Phật giáo mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ 
thiền cũng nhờ tâm chánh định, một lẽ nữa các bậc thánh nhân mà đắc được đạo giác quả 
giác, Niết-bàn cũng nhờ nơi tâm chánh định. Tâm chánh định là nơi phong ngợi của các 
bậc thánh nhân, vì lẽ ấy mà Đức Thế Tôn giảng giải cho chánh định đó là nhánh thứ tám 
của bát Chánh đạo. 

Thức giả nên biết con đường bát chánh có đủ trong bốn cõi dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới và cả trong thánh vức. Khi nào sanh trong thánh vức thì gọi là thánh đạo, khi sanh 
trong dục giới thì gọi là рһат đạo. Chánh đạo trong thế gian mà có trong cõi dục là có 
trong tâm người trí thức tu hành, có giới hạnh trong sạch, hăng làm phước đức nhút là thiệt 
hành điều bố thí, trì giới, khởi lòng từ bi, tham thiền cùng nghe giảng giải Kinh Luật. 
Những người tu hành đặng làm việc bồ thí thì gọi là hành theo Bát Chánh đạo; như đặng 
giữ giới, hoặc tham thiền, nghe giảng giải Kinh Luật thì cũng đặng gọi hành theo Bát Chánh 
đạo. Bởi Bát Chánh đạo nảy sanh tròn đủ trong phước lành của các sự bố thí, trì giới, tham 
thiền. Thức giả nên xét thấy cái hiệu quả tạo nên, nhút là bởi sự bố thí, trì giới, có thê làm 
cho đặng kết quả trong ba đường. Khi nào trí tuệ chiếu гоі mà thấy, hiểu như thế thì gọi là 
chánh kiến, đã phát sanh trong tâm: Cái tâm sở tầm mà suy tính trong điều phước thiện, 
nhứt là việc bồ thí, trì giới, gọi là chánh tư duy, đã phát khởi trong tâm, cái tâm sở mà tránh 
xa ác khẩu, ác thân, tránh xa sự tà mạng mà lo việc bố thí, trì giới, tham thiền gọi là chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã phát khởi trong tâm; cái tâm sở tỉnh tån trong công việc 
phước thiện, nhứt là việc bố thí, trì giới gọi là chánh tinh tấn đã phát khởi trong tâm; cái 
tâm sở niệm tưởng luôn luôn trong điều phước thiện, gọi là chánh niệm đã phát khởi trong 
tâm; cái tâm sở làm cho tâm khắng khít trong điều phước thiện, nhứt là bó thí, trì giới, gọi 
là chánh định đã phát khởi trong tâm. Những điều giải đây, đều do mãnh lực của Bát Chánh 
đạo, phát sanh trong cõi dục mà thường gọi là phàm đạo. Kẻ tu hành chú tâm hành thiền 
định, khi đắc sơ thiền rồi thì năm cái tâm sở là huệ, tinh tắn, niệm, tầm và định đều phát 
sanh theo tâm sơ thiền, đó gọi là đường có năm nẻo. 

Ba cái tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng không thể nào phát sanh theo 
tâm trong sắc giới được, cho nên khi đã vào thiền rồi thì không còn thân nghiệp và khẩu 
nghiệp mà chỉ còn có một cái ý căn thôi. Cái huệ suy xét trong thiền gọi là chánh kiến; sự 
tầm làm cho tâm móng khởi đặng chấp dính đề mục, gọi là chánh tư duy; cái tâm sở là 
người giúp cho tâm thiền gọi là chánh tinh tắn; cái tâm sở niệm mà thu thúc cái tâm thiền 
không cho vọng động xao lãng gọi là chánh niệm; cái tâm sở định mà nâng đỡ cái tâm thiền 
cho an trụ luôn luôn không cho xao lãng gọi là chánh định. Năm cái tâm sở đó gọi là con 
đường có năm nẻo, phát sanh lên theo cái tâm trong sắc giới. 

Khi nào hành giả hết lòng tham thiền nhập định trong bốn cõi thiền vô sắc là Không vô 
biên thiên, Thức vô biên thiên, Vô hữu sở thiên và Phi tưởng phi phi tưởng thiên, thì bốn 
cái tâm sở là huệ, tinh tắn, niệm và định sẽ phát khởi lên trong tâm vô sắc thiền ấy. Cái huệ 
suy xét rõ rệt trong các hạng thiền gọi là chánh kiến; tinh (дп giúp đỡ, hộ vệ săn sóc trong 
thiền tâm khăn khít gọi là chánh niệm; tâm sở định nâng đỡ thiền tâm cho được an trụ 
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không cho xao lãng gọi là chánh định, thành ra Bát Chánh đạo, vô sắc thiền là thiền có năm 
bậc cho nên không có sự suy tầm, bốn nẻo đường phát sanh do tâm vô sắc giới. Thức giả 
nên biết theo đó. 

Đường Bát chánh nếu phát sanh tròn đủ như Đại đức Kiều Trần Như, chỉ nghe pháp Tứ 
đế mà đắc Tu-đà-huờn quả, thì đường Bát chánh ấy phát sanh tròn đủ trong tâm Tu-đà- 
huờn quả. 

Chánh kiến là huệ hiểu biết Tứ diệu 46, biết rõ rệt là chấp thân ngũ uån gọi khô diệu đế, 
bởi sự có chấp đó là nơi phát sanh tất cả các sự khổ; lòng ái dục muốn chấp thân ngũ ийп 
là Tập khổ diệu йё; phương pháp dục tắt lòng ái cho được dứt sạch chẳng còn nảy móng 
lên nữa, gọi là Diệt khổ diệu 46. Bát Chánh đạo gọi là con đường diệt khổ rất chơn thật, 
bởi chánh tư duy là sự suy tầm do dứt bỏ ba điều tả tư duy là: suy xét về dục vọng, suy xét 
về điều oán thù, Suy xét về sự nhiễu hại; ba điều suy xét này đều được dứt sạch; chánh ngữ 
dứt bỏ được bốn điều tà ngữ là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời ác, nói lời vô ích; chánh 
nghiệp dứt bỏ được ba điều tà nghiệp là sát sanh, trộm cướp và tà dâm; chánh tinh tấn là 
tinh tấn dứt bỏ bốn điều tà tinh tấn; chánh niệm là ức niệm trong bốn cảnh giới là niệm 
thân cho thấy thân thê là vật до дау, xét ba cái thọ иап là khổ, xét thấy thức ийп là vô 
thường không lâu dài, xét thấy thức uân và hành ийп đều là vô ngã; chánh định 46 câu kết 
bảy nẻo của con đường chánh, phát sanh lên do nơi định tâm an trụ trong cảnh giới tức là 
Niết-bàn. Đường bát chánh sanh lên tròn đủ một lần trong tâm Tu-đà-huờn rồi hành động 
khác nhau. Chánh tư duy là tùy thuộc của Chánh kiến, cũng như tay là tùy thuộc của nhãn 
thức, khi nào (ау bạc vàng trước bởi mắt, rồi láy bạc vàng ду bởi tay, chỉ tại mắt thấy và 
hiểu điều đẹp, điều xâu, cũng như chánh tư duy là tùy thuộc của chánh kiến hằng suy tính 
luôn luôn trong các sắc trần; chánh kiến suy Xét biết cảnh giới cho những pháp này là dục 
giới, sắc giới, rồi đến điều vô thường, khổ não, vô ngã; chánh tư duy chỉ có bình luận cảnh 
giới ấy cho chánh kiến thôi. Cũng như tay lẫy bạc vàng đem đến cho mắt vậy. Chánh ngữ, 
chánh nghiệp là tùy thuộc của chánh mạng, bởi thân nghiệp và khâu nghiệp được chon 
chánh thì cũng do cách nuôi mạng chơn chánh. Chánh tinh tấn, chánh niệm là tùy thuộc 
của chánh định. Thí dụ như ba người bạn hữu rất thân, thường hễ đi đâu thì cũng đi cùng 
bọn, một hôm cùng nhau đi dạo vườn hoa, thấy bông sứ muốn bẻ, cây sứ cao quá với không 
thê hái được. Người bạn thứ hai khom lưng cho người thứ nhứt leo lên, người bạn thứ ba 
lại nghiêng mình cho vịn. Người ấy leo trên lưng người bạn thứ hai, vịn vai bạn thứ ba mới 
hái hoa sứ đặng. Chánh tinh tấn cũng như bạn thứ hai, khom lưng cho leo lên; chánh niệm 
như bạn thứ ba, lại nghiêng mình cho vịn; chánh định như người leo lên lưng bạn, mới hái 
hoa được. Sự hành động của chánh tinh tấn và chánh niệm đó là tùy thuộc của chánh định 
mà lây Niết-bàn là mục đích, cũng như ba anh em người hái hoa. 

Một điều nữa, Bát Chánh đạo nếu nói tới tứ phần thì chánh kiến, chánh tư duy cả hai 
thuộc về phần huệ; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cả ba thuộc về phần giới; còn 
chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định, са ba thuộc về phần định; nghĩa là hàng Thinh văn 
dứt bỏ vô minh là 51 mê được, do nhờ có mãnh lực của huệ, dứt bỏ được lòng sân hận là 
lòng oán giận do nhờ mãnh lực của giới, dứt bỏ được lòng tham lam do nhờ mãnh lực của 
định. 

Bát Chánh đạo mà chia theo điều minh và hạnh thì chánh kiến, chánh tư duy cả hai thuộc 
về minh; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định 
cả sáu thuộc về hạnh. Minh ấy tỷ như hai mắt, còn hạnh cũng như hai chơn. Thí như người 
đi đường có đôi mắt tinh anh dòm thấy trên đường nguy hiểm hoặc không nguy hiểm, lại 
có đôi chơn mạnh mẽ mới đi trên đường mà tránh điều nguy hiểm được. Cũng như thế ấy, 
người nảo đi trên Bát Chánh đạo, tâm chuyên chú vào điều đã được học, mắt liếc nhìn đến 
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nhân quả, tưởng rằng hành được như thế là nhân sẽ đặng sự an vui là quả rất có ích lợi. 
Nói, thấy theo trí huệ mình là có chánh kiến, chánh tư duy đó. Hàng Thinh văn hành theo 
6 cái hạnh là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, chánh 
định là con đường tránh xa tất cả sự sợ hãi và điều tai hại và sẽ được đến nơi bắt diệt đại 
Niết-bàn, rất chóng không sai, cũng như người đi đường có сар. mắt sáng suốt, cặp chân 
mạnh mẽ sẽ đến nơi sở vọng rất mau không điều trở ngại. Vì lẽ ấy cho nên Đức Thế Tôn 
hằng khen ngợi Bát Chánh đạo, cho Bát Chánh đạo là con đường trực chỉ đến Niết-bàn 
tránh được các đường có điều sợ hãi và các điều tai hại. 

Cái xe là Chánh đạo chăng có tiếng kêu như các xe thường, nhưng chở một lần cả triệu 
sanh linh hoặc vô số kế mà cũng có thé chở đến nơi Niết-bàn được tất cả. Cái xe là Bát 
Chánh đạo nhờ bánh lăn mà dung rủi trong thân tâm người mà biết ghê sợ hồ thẹn tội lỗi 
mà dắt dẫn lên cao không còn trụy lạc. Cái xe là Bát Chánh đạo ấy có tâm Thánh đạo là kẻ 
đánh xe, có phép minh sát huệ chánh kiến là ba lực lượng vô thường, khổ não, vô ngã coi 
như đàn đầu. Chánh đạo ấy trong tâm người nào thì người ấy thân cận Niết-bàn. 

Phật thuyết pháp cho tất cả tỳ khưu nghe như vây: Này các vị tỳ khưu! Nước ở năm con 
sông lớn là: Сапрӣ, Уатита, Acivarati, Sarakũ và sông Malũ, năm con sông đều chảy ra 
biển cả, đó thí dụ như vị tỳ khưu nào mà tỉnh tấn hành Bát Chánh đạo hăng trụ tại tâm thì 
vị tỳ khưu ду được gọi là nghiêng năm Niết-bàản, đã cúi vin Niết-bàn, cũng như năm con 
sông cái đều chảy ra biển rộng. 


Những lời giảng giải về Bát Chánh đạo trong cõi phàm và cõi Thánh đây, giải theo lời 
các vị A-la-hán và trong kinh Visuddhimagsa, và trong kinh Đạo Diệu Đề có bốn năng 
lực: niyyãnattho: xuất thế gian; hetvattho: căn duyên — nguyên nhân; nidassanattho: thuyết; 
adhipatayattho: vĩ đại. 

Xuất thé gian là tùy mãnh lực của đạo diệu аё. Đức Thế Tôn muốn cho thấy rằng các 
bậc thiện trí thức muôn vượt qua biển khổ là tam giới thì hoàn toàn nhờ con đường chơn 
chánh â Ấy, dùng con đường â ау làm Pháp thuyền. Pháp thuyên này rất to lớn không nghiêng, 
không lắc, không khăm, không Бе, không lật, không chìm. Không thuyền nào vững chắc 
cho bằng, không thuyền nào khác vượt biển trần được. Vượt bién trần được chỉ có chiếc 
Pháp thuyền là đạo diệu аё vậy. Nước bién trần йу có nước gọi là khô về sự sanh tử biệt ly 
và khô về sự trái ý nghịch lòng, khổ về sự bực bội trong tâm, có năng lực làm cho khóc 
lóc, nghẹn ngào, bực bội nóng rứt trong tâm, những yêu thương mến tiếc đều gọi là biển 
trần. Sóng của biến trần là sự sanh, già, đau, chết. Lại trong biển trần có dày đặc những ma 
troi, cá ай là những tham lam, sân hận, si mê, ích ki. Biển khổ đã mênh mông sâu thắm, 
ngoài con thuyền pháp là đạo diệu đế, không thuyền nào qua được; cho nên Phật muốn chỉ 
rõ cái lẽ ấy, nên Ngài phải giải cho là cách xuất thế gian, đó là năng lực đầu tiên của đạo 
diệu аё. 

Ý nghĩa thứ nhì là nguyên nhân, Đức Thế Tôn giải thấu đến tập khổ diệu 46 cho đặng 
thấy rằng người đời vượt chăng khỏi biến trần khổ là tam giới, vì trong tâm còn chất chứa 
khổ nhân là lòng ái dục, lòng ái dục có lực lượng làm cho tâm chúng sanh phải chịu phục 
lụy dưới quyền năng của nó luôn luôn, cho nên đã không tìm được trí tuệ mà suy xét tội ác 
của lòng ái dục mà lại còn vừa giúp thêm lực lượng cho lòng ái dục nữa cho đặng cứng rắn 
thêm lên vì đó mà chúng sanh phải cam chịu làm tôi mọi cho nó không sao đánh đô được, 
chừng nào đặng gặp pháp thuyên là đạo diệu đế, mới có thê thoát ra cái biển trần lao, thoát 
khỏi tay của lòng ái dục được. Nếu có trí huệ suy xét thấy ái dục là nguyên nhân phát khởi 
tất cả những đều sợ hãi, tai hại, thấy tội ác của ái dục rồi rán sức thiệt hành theo đường 
chon thật ấy, thì cái nguyên nhân là ái dục không thé nào lung lay được. Đức Thế Tôn giải 
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thấu về tập khô diệu 46 như thế cho nên gọi là nguyên nhân đó là ý nghĩa thứ nhì của đạo 
diệu đề. 

Ý nghĩa thứ ba là giải quyết bởi Đức Thế Tôn giải thấu về diệt khổ diệu đề cho nảy sanh 
ánh sáng đặng thấy rõ rét đạo diệu để là cái cớ đề thấy rõ Diệt khổ diệu 46. Khi nào hành 
theo diệt khô đạo diệu 46 rồi mới có thê thân cận, гар gỡ và thấy đặng diệt khổ diệu đề là 
Niết-bàn trường cửu. Bởi Phật muốn cho thấy sự chiếu rọi thấu đến diệt khổ diệu 46 như 
thế nên Ngài gọi là giải thuyết đó là ý nghĩa thứ ba của đạo diệu 46. 

Ý nghĩa thứ tư là vĩ đại bởi Đức Thế Tôn giảng giải cho chiếu sáng đến khổ diệu đề, là 
có ý muốn cho thấy rõ đạo diệu đề thật là một đều quan hệ vĩ đại trong việc làm đều diệt 
tất cả tội khô. Tất cả đều khô não mà tiêu tan được cũng do nhờ hành theo đạo diệu đề. 

Đạo diệu đề cũng như linh dược trị lành tất cả chứng bịnh, hoặc cũng như nước mưa 
mát mẻ làm cho giống lúa lên mạ rồi дот bông trổ hột. Cho nên đạo diệu đế rất vĩ đại 
trong đều diệt khổ nhứt là khổ sanh, Đức Phật muốn cho rõ thấu đến khổ diệu đề như thế 
nên chỉ Ngài cho là vĩ đại, đó là ý nghĩa thứ tư của đạo diệu đề. 

Từ đây trích giải quả báo Bát Chánh đạo về phàm đạo theo tiền tích, cho thấy rõ mỗi 
nẻo đường, hàng thức giả nên chú ý theo lời giải sau đây. 

Chánh kiến thé gian là huệ hiểu biết rõ rệt ơn đức tam bảo như có ghi trong kinh pháp 
cú тапа: Nguyên có hai trẻ ở tại Xá Vệ quốc (Sãvatthï) một đứa con của người có chánh 
kiến, một đứa con của người có tà kiến, hai đứa thường chơi chung với nhau, dầu khi chơi 
gì chăng hạn, trẻ con của người có chánh kiến, hằng nhớ ơn đức Phật cho nên quen nhớ 
nhứt là: Itipiso Bhagava và nói: Namobuddhassa (tôn kính Đức Phật), còn trẻ con của người 
có tà kiến lại quen nói theo ngoại đạo là (Namoditthiyanam) (tôn kính các hàng đạo ngoai) 
cho nên mỗi khi chơi gì đứa trẻ con người chánh kiến cũng đều lấn trước. Theo thông 
thường người nào hằng giữ chánh kiến thì đều tránh khỏi những đều tai hại. 

Truyện rằng: một ngày kia cha của đứa trẻ có chánh kiến ấy dắt con vào rừng đốn. CỦI, 
khi đồn củi xong sắp đặc trên xe rồi trở về. Khi xe về đến một nơi rừng rậm mà còn rất xa 
thành, cho nên đậu lại cho bò ăn cỏ. Bò vụt chạy thăng vào thành, người cha bèn bảo con 
ở lại xe, còn mình thì đi kiếm bò. Khi bắt bò được rồi, lập tức trở vào rừng, đến cửa thành 
vừa đúng giờ đóng cửa. Không làm sao được, người ây đành ở trong thành một đêm. 

Đứa trẻ hết lòng trông cha, trông không thấy bèn nằm trên xe mà ngủ một mình. Trong 
đêm này lại có cặp quỷ đi kiếm ăn, một con thì chánh kiến, một con thì tà kiến đều là bạn 
cùng nhau. Khi thấy đứa trẻ ngủ trên xe, quý có tà kiến nói với bạn răng: Này bạn! Chúng 
ta hãy bắt trẻ này mà ăn thịt đi. Quỷ có chánh kiến đáp: Không nên. Ойу có tà kiến nào 
chịu nghe, bèn lại gần пат chơn đứa bé. Đứa trẻ giựt mình dậy, la lên liền niệm: Namo 
Buddhassa Namo Buddhassa. Quỷ nghe niệm sợ hãi tay buông chơn đứa trẻ ra mà tránh xa 
rồi nói: Thế nào vậy? Quỷ có chánh kiến nói: Đã bảo đừng mà, vẫn cứ có, chăng chịu nghe, 
nay đã phạm điều tội lỗi. Giờ đây trẻ kia chưa có ăn uống chi, ngươi muốn chuộc lỗi, hãy 
kiếm 40 ăn lại cho trẻ này ăn. Rồi đó quỷ có chánh kiến ở lại coi chừng đứa trẻ con, quỷ 
có tà kiến vào cung vua lẫy cơm mà đựng trong mâm vàng chén bạc та đem lại, cả hai đều 
biến thành cha và mẹ đứa trẻ rồi cho đứa trẻ áy ăn, lại ám viết chữ trong mâm cắt nghĩa rõ 
ràng cớ sự, chữ này quỷ dùng mãnh lực riêng viết, chỉ đê một mình vua сог được thôi, 
không người nào khác biết đặng, làm xong công chuyện ròi đi. Sáng ra dân sự đồn vang 
rằng vua bị trộm mâm vàng chén bạc, quân lính kiếm xét cùng chỗ ở của dân gian trong 
thành. Khi kiếm га khỏi thành, thấy mâm vàng chén bạc trên xe của đứa trẻ, quân lính lấy 
mâm vàng chén bạc rồi bắt luôn đứa trẻ về thành nạp cho vua. Vua thấy chữ đề rõ rệt trên 
mâm, ngài hiểu biết tự sự, nhưng ngài cũng hỏi thêm đứa trẻ thì trẻ ау nói cha mẹ nó đem 
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cơm cho ăn. Đức vua liền dẫn đứa trẻ ấy và cha mẹ đến nơi Phật ngụ, đånh lễ mà bạch với 
Phật rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, người chỉ niệm có một danh hiệu Phật có thể bảo vệ sanh mạng 
mà tránh thoát các điều tai hại hay sao? 

- Таџ đại vương, cái tâm lành hay khắn khít niệm tưởng 6 đề mục có thể bảo vệ mà 
tránh xa các điều tai hại được. Nhân đó Phật ngâm kệ rằng: 

SuppabuddhampabuJjhantisãa 

Dakotamasävakã yesamdiva 

Cãratto ca niccam duddha 

Gatāsati suppabuddham 

PabuJjhanti sadakotamasāvakā 

'Yesamdiväcaratto ca 

Bhãvayãnaratamano. 

Kệ ấy giải rằng: Niệm ơn đức Phật nhứt là: Itipiso Bhagava. Niệm ơn đức Pháp nhút là: 
Svakhãato Bhagavatä Dhammo. Niệm ơn đức Tăng nhứt là: Suppatipanno Bhagavato 
Sāvaka Sangho. Niệm thân mình nhút là: Кеѕа, Гота (tóc, lông...); Niệm lòng đại bi nhứt 
là: sabbesatta dukkham pamuñcantu (Xin cho tất cả chúng sanh đều được khỏi khổ). Niệm 
lòng đại từ nhứt là: sabbesatta averahontu (xin cho tất cả chúng sanh dứt oan trái cùng 
nhau). > 

Trong sáu điều niệm йу, nếu niệm được một điều nào cho khẳng khít trong tâm, hoặc cả 
ngày cả đêm, hoặc luôn luôn, hoặc một ngày Ба lần, cùng một lần chăng hạn, thì người ấy 
gọi là hàng Thinh văn đệ tử Phật. Một lẽ nữa, người nào hoặc đi ngủ, hoặc thức dậy mà 
hằng nhớ niệm luôn luôn thì có thê tránh khỏi các điều rủi ro cùng tai hại. Người nào có trí 
tuệ hằng biết ơn đức Tam bảo rồi tinh tấn niệm tưởng trong sáu đề mục trên thì gọi là đã 
có chánh kiến cõi phàm. 

Trí huệ mà dứt bỏ được tà kiến, cũng gọi là chánh kiến. Tà kiến là chấp rằng bố thí, lễ 
bái cúng dường không có quả báu chi, chấp cho cõi thế cũng không, cõi trời cũng chắng 
có. Hành động theo lòng từ bi bác ái không ích lợi gì, những người tu hành mà lo diệt điều 
tội lỗi 40 tập tánh hạnh tót lành, làm cho thấy rõ ràng trong cõi này và cõi trời theo đều trí 
huệ, rồi lại giảng giải cho người khác cùng biết với, như thế cũng chẳng có quả vị, cũng 
không lợi ích, như bố thí đến kẻ tu hành kiếm sự lợi ích cũng không có, kẻ ngu người trí 
gì hë chết rồi thì hết, không tái sanh luân hồi chi nữa, cõi trời, cõi Niết-bàn gì cũng đều 
không có. Những người cố chấp như thế gọi là tà kiến, trái lại người nào tin nhân quả, tin 
quả của sự bố thí, sự lễ bái cũng đường, quả của lòng từ bi bác ái, quả của sự trì giới, tham 
thiền thì gọi là chánh kiến. 

Nhánh thứ hai của đường Bát chánh là chánh tư duy. Chánh tư duy là điều suy nghĩ chơn 
chánh có ba điều: Một là suy nghĩ về điều xa lìa ngũ dục, hai là suy nghĩ về điều không 
oán thù, ba là suy nghĩ về điều không hãm hại. Suy nghĩ về điều xa lìa ngũ dục là suy tưởng 
đáo 46 các sắc trần mà dẫn lòng tránh xa ngũ dục. Suy nghĩ về điều không oán thù là suy 
tưởng mà tránh xa sự cố oán giận hờn với tất cả chúng sanh. Suy nghĩ về điều không hãm 
hại là suy tưởng mà tránh xa việc nhiễu hại sanh linh. Suy xét trong ba vẫn đề đó gọi là 
chánh tư duy. 

Trong tiên tích của Phật giáo có nói có một kiếp Đức Bồ tát hiện nay là đắng Giáo chủ 
của chúng ta, sanh làm vua trong nước Mithila, danh hiệu ngải là MahaJanaka. Ngài hưởng 


* Có giải nơi chương sau. А 
5 Xem trong tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp nơi đê mục Pháp Chánh Định. 
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thọ được một muôn tuôi, ngài còn tại vị mà hành việc bố thí và trì giới ba-la-mật được một 
ngàn năm. Sau ròi ngài rất chán nản mùi phú quí, ngài muốn bỏ ngôi vua hành pháp xuất 
gia ba-la-mật. Ngài hằng suy tính và tự thấy, biết chừng nào ta bỏ được nước Mitthila này, 
bỏ được lâu đài cung điện, bá quan cùng các thần dân. Đức vua suy tính ròng rã 4 tháng 
trường. Trong lúc ngài suy tính như thế ấy gọi là sự suy tính về sự xuất gia lìa dục vọng. 
Khi ngài xuất gia được rồi, ngài vào tu trong rừng, ngài phấn khởi tham thiền về đề mục 
đất, nước, gió, lửa...đắc ngũ thông thì những sự suy tính không oán thù và không hãm hại 
đồng thời phát đến cho ngài. Ấy đó chánh tư duy phát sanh đầy đủ đến ngài vậy. 


Cái tâm sở tư duy này thuộc về những cái tùy tâm sở, nó tùy sự lành, sự đữ mà phát 
sanh. Sự suy tầm mà phát khởi do tâm ác nghĩa là điều suy tính trong vấn đề ác muốn làm 
chuyện ác thân, ác khâu và ác ý đó gọi là tà tư duy. Sự suy tầm phát sanh do tâm lành hằng 
suy nghĩ trong vấn đề lành, rồi giữ gìn thân, khâu, ý cho trong sạch gọi là chánh tư duy. 

Cũng như đức vua A Dục, ngài là bậc phú hữu tứ hải, quyền lực của ngài trên không 
trung cũng như trên lục địa råt rộng lớn, cho nên dưới được thần dân quỳ phục, trên có Chư 
thiên hộ trì, quốc sản không sao Кё xiết. Nhưng прај hăng tính làm việc bố thí, ngài thỉnh 
chư tăng đến thọ thực trong hoàng cung mỗi ngày đến sáu muôn vị, luôn luôn không dút, 
ngài lại muốn thấy tượng của Đức Phật là đẳng Giáo chủ nên ngài chỉ đòi Long vương đến 
và truyền cho Long vương biến cho thiệt giống Đức Thế Tôn, rồi ngài cúng dường trọn 7 
ngày. Ngài muốn qui tụ tất cả Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết là 8 muôn 4 ngàn pháp 
môn. Ngài lập 8 muôn 4 ngàn ngọn tháp khắp xứ chung quanh nước, ngài đặng an táng xá 
lợi của Phật. Cât 8 muôn 4 ngàn cảnh chùa trong các nước khác. Khi cất tháp và chùa xong 
tất cả, ngài làm lễ khánh thành chung trong một cảnh chùa. Ngài lại cho con trai ngài vào 
Phật giáo làm theo thân tộc nhà Phật. Hoàng tử Mahinda xuất gia làm tỳ khưu và con gái 
là công chúa Sanghamitta là tỳ khưu ni. Ngài hết lòng bảo hộ Phật Pháp. Ngài giúp cho 
chư tăng kết tập Tam tạng kinh lần thứ 3, ngài phát đại nguyện làm một người thiện nam 
trong Phật giáo. Ngài hết lòng truyền bá Phật pháp ra các nước nhứt là nước Ceylan và cho 
thái tử Mahinda đi giáo đạo và đem cả cây Bồ Đề qua trồng tại nước Ceylan. Ngài cũng 
cho đem Xá lợi Phật qua an tán trong nước Ceylan. Đức vua suy tính rất nhiều điều phước 
thiện, đó cũng do lòng lành trong Dục giới. Chánh tư duy mà là phàm đạo phát khởi đến 
cho vua A Dục như thé ấy, thức giả nên biết. 


Về chánh ngữ phát sanh do lòng lành trong Dục giới cũng có, ví như nàng Sujātā là em 
gái của nàng Visakha là bậc đại tín nữ, nàng Sujãtã là dâu của đại trưởng giả Cấp Cô Độc, 
nàng у mình là con của bậc đại phú gia, giàu sang quyên thế cho nên chẳng kiên пе cha mẹ 
chồng và cũng không sợ chồng, bởi thế cho nên tánh tình cương ngạnh ăn nói số sàng 
không tùy gia pháp. Cả nhà vì đó mà phát sanh gây gô giận hờn cũng chỉ do nàng Sujãtã 
mà ra. Một hôm Trưởng giả Cấp. Cô Độc thỉnh Phật cùng chư tăng đến thọ thực tại dinh. 
Đức Thế Tôn nghe được tiếng гау la đánh đập, Ngài mới hỏi Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
duyên do làm sao mà có sự náo động гау rà với những lời ác khẩu như thế? Cấp Cô Độc 
bạch với Phật: “Bạch Đức Thế Tôn vì dâu tôi tên là Sujātā hay có chấp giàu sang cho mình 
là quyền tước cao trọng cho nên hỗn âu chăng kiên đè е Sợ ai cả, nên mới có tiếng la vang 
động như thế”. Đức Thế Tôn bảo kêu nàng Sujãtã ra rồi Ngài hỏi rằng: “Này nàng Sujãtã, 
nàng hãy nghe pháp mà Như Lai dạy đây: Trong thế gian này, đạo làm vợ có 7 hạng, một 
là lang tâm thê, hai là đạo đặc thê, ba là ác khâu thê, bốn là như mẫu thê, năm là như muội 
thê, sáu là hiền thục thê, bảy là thọ trái thê, vậy nàng thuộc về hạng nào?” — “Bạch Đức 
Thế Tôn, Ngài nói đạo làm vợ có bảy, vậy xin Đức Thế Tôn giải rõ trong dịp này”. 

Này nàng Ѕијаќа! Hạng thứ nhứt — Người vợ nào hay mắng nhiếc chông. mình không 
lòng xót thương tội nghiệp, chẳng làm được việc chi ích lợi cho chồng chỉ muốn vui hướng 
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theo kẻ khác mà khi rẻ chồng nhà, bằng kiếm dịp làm cho chồng chết đó là hạng lang tâm 
thê (vadhakasama bharIy8). Hạng ти nhì — Người vợ nào tác ý tham lam, không một lòng 
cùng chồng, có của cải chỉ thì giấu đúc không cho chồng biết, sản nghiệp của chồng, dùng 
tận tâm tư trí não, tận lực bình sanh làm ra, rồi lại cất giấu để làm lợi ích riêng của mình 
như thế gọi là đạo tặc thê (carisamã bhariyã). Hạng thứ ba – Người vợ nào biếng nhác, иё 
оа! không làm được việc gì mà tâm lại ác độc ай tọn, xấu xa, sai khiến chồng làm việc này, 
rồi việc khác, còn mình thì chắng cho chồng nói năng cái lẽ gì cả, đó gọi là ác khâu thê 
(аууаѕата bhariyä). Hạng thứ tw – Người vợ nào biết tội nghiệp chồng, có lòng ngay thật, 
hằng kiếm huê lợi cho chồng, гапе sức săn sóc chồng như mẹ săn sóc cho соп, đó gọi là 
như mẫu thê (mātāsamā bhariyä). Hạng thí năm — Người vợ nào biết hồ thẹn, sợ tội lỗi 
mà cung kính chồng cũng như em gái mà kính пе anh trai, có thái độ ау gọi là như muội 
thê (bhaginisama bhariyā). Hạng thứ sáu — Người vợ nào có lòng lành, biết trì giới hạnh, 
giữ gìn chánh ngữ, tâm địa hiền từ, biết thờ phụng chồng, hay hỏi han an ủi, biết thương 
xót yêu đương, chăng cộc căn thô lỗ, chăng khinh аё chồng đó gọi là hiền thục thê 
(sahāyāsamā bhariyä). Hạng thứ bảy — Người vợ nào, khi chồng chửi mắng đánh đập mà 
không giận mà đánh mắng lại, vì có lòng tội nghiệp nên không ghét bỏ, thù hiềm chồng, 
thường ngày lại thiệt hành theo ý chồng, cũng như kẻ thiếu nợ mà sợ chủ nợ, đó gọi là thọ 
trái thê (dasisama bharIy3). 

Này nàng Sujãtã! Trong thế gian này có 7 hạng vợ như thế, ba hạng đầu là lang tâm thê, 
đạo đặc thê và ác khâu thê, khi mảng kiếp phải đi thọ sanh trong 4 đường ác đạo mà chịu 
các khô hình theo quả mà tự mình đã gây nghiệp chẳng lành đó, còn 4 hạng vợ về sau là 
như mẫu thê, như muội thê, hiền thục thê, thọ trái thê, khi mảng kiếp tái sanh mà thọ hưởng 
quả người, quả trời, tránh khỏi các điều khổ não, đó là tùy việc mình phải ở với chồng 
vậy.” 

Khi được nghe pháp nói, nàng Sujātā bèn đảnh lễ Đức Thế Tôn mà phát nguyện răng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, Кё từ ngày nay tôi xin quy Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tôi xin 
nương nhờ Tam bảo đến trọn đời, xin Đức Thế Tôn nhận cho tôi làm tín nữ trong Phật 
giáo”. Sau khi qui y Tam bảo mà làm một tín nữ trong Phật giáo rồi nàng Sujãtã bèn bỏ 
dứt tà ngữ, tránh xa tà ngữ vì thiện tâm trong сот dục, như thế gọi là đã được công nhận là 
chánh ngữ trong phàm đạo. 

Hàng Thinh văn, nhất là bậc Tu-đà-huờn tránh xa được tà ngữ mà cái tâm sở tránh xa 
йу cũng phát khởi do tâm Tu-đà-huờn đạo cho nên gọi là Thánh chánh ngữ là sự tránh xa 
thiệt dứt tà ngữ không thể nào tái phạm lại. Cũng như tất cả hàng Thinh văn đệ tử Phật 
trong nước Xá Vệ, lúc đầu năm, dân sự dắt dẫn nhau đến khắp trước cửa dân cư trong nước 
mà đánh nhạc, uống rượu từng bọn, từng lữ, nói lời trây trúa, không lợi ích gì, khi nào 
người trong nhà có tiền bạc, mới tránh đi. Những hạng Thinh văn cũng phải mở cửa mà 
cho bọn đó ít nhiều cho nó đi đến nhà khác, rồi cứ ở trong nhà mà niệm ân đức Phật, ân 
đức Pháp, ân đức Tăng. Qua bảy ngày Tết rồi mới dắt nhau đến Tịnh ха đảnh lễ Phật rồi 
bạch rằng: “Trong lúc đầu năm nay, dân sự chơi bời, ca hát, nói lời trây trúa đủ thứ, làm 
cho chúng tôi phải lặng lẽ ở nhà hết 7 ngày không thể đến nơi Phật ngự”. 

Khi ấy Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: Pamãdamanuyyutbhanti bālā 

Dumeme dhinojanā аррата 

Dañca medhavi dha namset 

Thamva ratkhatl. 
Tất cả dân sự mà là người hung dữ vì không trí huệ nên không hiểu biết điều lợi ích trong 
kiếp này và kiếp tới nữa, nên hằng lơ lãng, tâm chăng lo lường, chăng màng thiện ác. 
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Còn người có trí huệ mà hiểu biết điều lợi ích trong kiếp này và kiếp tới hằng duy trì 
tâm viễn lự đặng lo tránh xa điều chẳng phải, ví như người giữ gìn đồ thất bảo của tổ phụ 
lưu truyền. Biết giữ mình như thế gọi là hàng Thinh văn hằng săn sóc chánh ngữ về hàng 
Thánh. 

Chánh nghiệp là cái ý tránh xa sự sát sanh, sự trộm cướp và sự tà dâm. Sự tránh xa có 
ba điều: Một lẽ là tự mình tránh xa, hai là nhờ ơn đức người mà tránh xa, ba là hoàn toàn 
tránh khỏi. 

Tự mình tránh xa thí dụ như Cakkana là một người thiện nam trong Phật giáo, anh của 
chàng bảo đi kiếm thịt thỏ tươi đem cho thầy thuốc làm thuốc chữa bệnh cho mẹ chàng. 
Người thiện nam Cakkana khi bắt đặng một con thỏ sống, nghe thỏ la bèn nghĩ: Không 
nên, không nên giết mạng của sanh vật khác mà chỉ vì sanh mạng của mẹ mình. Khi nghĩ 
như thế rồi bèn thả thỏ đi. Thế ấy gọi là tự mình tránh xa sự sát sanh. 

Có một người kia khi đi xin giới nơi một vị Đại đức rồi đi cày ruộng, đến giờ thả bò ăn 
cỏ, bò lạc vào rừng, người ау cầm dao vào rừng kiếm bò, lên tận đảnh núi. Có một con trăn 
rát lớn thấy liền bò ra mà quấn từ chơn lên mình. Ban đầu nghĩ: ta phải chém con trăn này, 
rồi nghĩ lại: ta mới vừa thọ giới, néu vì mạng sống ta mà ta sát hại sanh vật thì không nên, 
nghĩ đến liền liệng con dao đi xa mà nói: thà là mạng ta bị hại, chớ chắng để cho giới ta đã 
giữ từ lâu bị tiêu hoại. Sau khi ấy con trăn không thể quấn chàng được nữa, tháo ra mà lui 
đi. Người ấy thoát chết như thế, gọi là nhờ thọ giới mà tránh được sự sát sanh. Cả hai đều 
tránh xa nơi đây phát khởi do tâm lành, trong cõi dục mà được gọi chánh nghiệp về phàm 
đạo. 

Còn sự dứt khởi hoàn toàn sự sát sanh, cũng như một gã kia tên là Thánh, chuyên nghề 
câu cá độ nhựt. Có một ngày Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trực chỉ đến chỗ câu cá của 
người ду. Khi thấy Đức Thế Tôn đàng xa đi lại, người câu cá lại sanh lòng hồ thẹn, bèn 
đem giâu cần câu. Lúc Phật đến tận chỗ, Phật dừng bước rồi day lại hỏi trong hàng Thinh 
văn răng: “Ngươi tên chi?” Xá lợi phất bạch: “Đệ tử tên Xá Lợi Phất”. Phật lại hỏi tiếp 
theo từng người, mỗi người đều xưng danh hiệu mình. Tên Thánh thấy Phật hỏi danh hiệu 
đệ tử thì thâm nghĩ: “Đức Thế Tôn hỏi tên trong hàng đệ tử Ngài rôi, thế nào Ngài cũng 
hỏi đến ta”. Đức Chánh Biến Tri hiểu được tư tưởng người ау mới có lợi hỏi răng: “Còn 
ngươi tên chi?” — “Bạch Đức Thế Tôn tôi tên Thánh”. Đức Phật mới ngâm kệ rằng: “Natena 
ariyohoti yenäpanevihimsati ahimsasabbapänämi ariyotIpavuccati”: Kẻ nào nhiễu hại sanh 
linh, dầu vì lẽ gì, người ду gọi là tên Thánh, nêu tên Thánh mà do lẽ giết hại sinh vật thì 
chăng có đâu tiếng mà Như Lai kêu là Thánh vì không nhiễu hại tất cả sinh linh. Tên Thánh 
sau khi nghe Phật thuyết pháp liền đắc quả Tu-đà-huờn thành một bậc Thánh nhơn, mà dứt 
khỏi hoàn toàn sự sát hại sanh mạng, do nhờ mãnh lực của chánh nghiệp phát sanh theo 
Tu-đảà-huờn đạo tâm. 


Chánh nghiệp mà tránh xa sự trộm cướp, cũng như nàng Khujjuttara là thế nữ của hoàng 
hậu Samavati vợ vua Utena. Вис vua dụng quôc sản phát cho hoàng hậu Samavati môi 
ngày 8 nén bạc làm tiền mua hoa, hoàng hậu dạy nàng Khujjuttara đi mua hoa, nàng này 
hăng ngày mua chỉ 4 nén, còn lại thì dùng làm của riêng. Có một ngày kia nàng Kujjhuttara 
đến nhà kẻ trồng hoa gặp lúc người này có thỉnh Đức Phật và Tăng chúng đến cầu an trong 
nhà. Người trồng hoa mời nàng Khujjuttara ở lại giúp đãi Phật và chư tăng và nghe thuyết 
pháp. Sau khi nghe Phật thuyết pháp nàng được đắc quả Tu-đả-huờn, rồi mua hoa tất cả 8 
nén, đem về dâng cho hoàng hậu Samavati, bà Samavati thấy nhiều hoa bằng hai mọi khi, 
mới hỏi: “Ngày nay hoặc giả đức vua ban tiền nhiều hơn mọi ngày hay sao mà mua hoa 
được nhiều thé ấy?” Nàng Khujjuttara đáp: “Таџ nương nương, thật không phải vậy, đức 
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vua ban mỗi bữa là 8 nén, nhưng từ trước mỗi ngày tôi mua chỉ có 4 nén về dâng đến nương 
nương, nên hoa phải ít, hôm nay nhân nghe được Phật thuyết pháp, Ngài dạy về sự trộm 
cướp, tội ác rất nặng nè, vì thế cho nên tôi chăng dám cắp giấu như Xưa, Xin nương nương 
xá tội lỗi cho tôi.” Nàng Khujjuttara khi đắc được quả Tu-đà-huờn rồi không còn vọng ngữ 
mà nói toàn lời thành thật. Đó cũng là nhánh trong Chánh đạo gọi là chánh ngữ và chánh 
nghiệp đã thật đến cho nàng Khujjuttara vậy. 

Chánh nghiệp mà tránh xa sự tà dâm cũng như người Khemaka là cháu của trưởng giả 
Cấp Cô Độc. Người Khemaka này kiếp trước có làm đặng phước lành là dựng một cây 
phướng băng vàng ròng xinh đẹp nơi tháp tán Xá ly Đức Phật Ca Diếp. Khi dựng phướng 
rôi thì chỉ có ý nguyện. cầu xin một điều: Kiếp sau trừ trong vòng bà con quyên thuộc, соп 
tất cả đàn bà con gái hễ thấy hình ta thì phát lòng yêu mến mà theo ta. Vì lời ước ao đó cho 
nên khi được tái sanh người Khemaka làm con một vị bá hộ, chẳng luận đàn bà con gái 
nào hê thấy người Khemaka rồi thì đồng lòng nich ái nên theo rất nhiều, vì thế mà Khemaka 
thường thường tà dâm với vợ con người khác. Một ngày kia, người trong nước bắt được 
chàng Khemaka, dẫn đến nạp cho vua Ва Tư Мас vua xứ Kosala, hoàng йё xét rằng người 
Khemaka, là cháu của trưởng giả Cấp Cô Độc là một người đại thiện nam trong Phật giáo, 
nếu làm tội theo quốc pháp thì trưởng giả Cấp Cô Độc sẽ phải hồ thẹn cùng tất cả dân gian. 
Đức vua xét như thế nên không làm tội mà thả đi. Khemaka không vì cái đặc ân của vua 
phóng xá mà ăn năn chừa lỗi, tánh nào tật nấy, cũng tà dâm như trước nữa. Dân sự bắt 
được lại nạp đến vua, vua cũng tha đến ba lần. Về sau trưởng giả Cấp Cô Độc tự dẫn 
Khemaka đến trước Phật, Phật liền ngâm kệ rằng: “Cattāvitthā пашпаго pamatto.” Nghĩa: 
Người nào chẳng biết suy xét về quả báo của điều tội phước mà tà dâm cùng vợ con người 
khác, bởi thế người ấy vì tội nặng mà phải chịu 4 điều khô não, một là phải chịu ác báo 
nhiều đường: hai là phải chịu âu sầu, buồn bực, bút rút, xốn xang, năm không ngủ, đói 
chăng ăn, vì những điều sợ hãi; ba là phải chịu tiếng tăm chăng tốt, chẳng một kẻ ngợi 
khen; bốn là khi chết phải đầu thai trong 4 đường ác đạo mà chịu hành phạt khô sở nặng 
nề. Người Khemaka con của vị bá hộ, khi nghe được pháp rồi liền đắc quả Tu-đà-huờn tại 
nơi йу mà thành một bậc Thánh nhơn, và đã không còn làm sự tà dâm nữa, đó cũng là 
nhánh của Chánh đạo gọi là Chánh nghiệp phát tùy tâm Tu-đà-huờn quả. 

Nhánh thứ 5 của đường Chánh đạo là chánh mạng, tư cách tránh xa sự buôn bán không 
ngay thật, kiếm thế nuôi mạng ngoài pháp luật, buôn bán có 5 điều: một là buôn bán chúng 
sanh có sự sống, nhứt là bán người, bán trâu, bán bò v.v...; hai là buôn bán khí giới như 
dao mác v.v... khí giới để hại mạng chúng sanh nhứt là mạng người; ba là nuôi súc vật 
nhứt là gà, vịt, rồi tự mình giết hoặc biểu kẻ khác giết đặng lấy thịt bán cho người mà nuôi 
mình; bốn là buôn bán nước say như rượu, đồ say; năm là buôn bán vật có chất độc, có thể 
hại mạng chúng sanh nhứt là mạng người. Trong 5 điều buôn bán đây nếu có phạm điều 
nào chăng hạn, cũng gọi là nuôi mạng ngoài pháp luật. 

Một lẽ nữa, như người nào buôn bán kiếm ăn bằng cách gian lận, mua nặng bán nhẹ, thế 
йу cũng gọi là tà mạng vậy. Tư cách nuôi mạng sống mà tránh xa sự tà mạng gọi là chánh 
mạng, đó là nhánh thứ năm của Chánh đạo. 

Nhánh thứ sáu của đường chánh là chánh tỉnh tấn, là thiệt hành 4 điều: một là tinh tấn 
làm cho ác pháp dừng phát sanh; hai là tinh tắn dứt bỏ ác pháp đã có rồi; ba là tinh tấn làm 
cho pháp lành chưa phát khởi; phát khởi lên được; bốn là tinh tán nung đỡ làm cho tăng 
trưởng các pháp lành đã phát sanh lên rồi không cho tiêu hoại. 

Tinh tấn làm cho pháp ác chưa phát sanh, đừng phát sanh lên được, tỷ như hồi Đức Bồ 
tát sanh làm con công mình vàng rực rỡ, cặp mắt như hai hột Ankrémankrama. Quanh mình 
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có bông xinh đẹp hơn tắt cả loài công cho nên được làm chúa loài công. Một ngày kia, đức 
Bồ tát dẫn toàn bọn công là bộ hạ ngài đi kiếm ăn hay xuống uống nước trong một cái hó 
trong. Khi thấy bóng mình xinh đẹp ngài buôn mà than rằng: Nếu ta ở cùng bọn công này 
sợ có sự tai hại đến ta, vậy ta nên tránh xa vào rừng an tịnh, một mình cho đặng thung 
dung. Đến lúc nửa đêm, đức Bồ tát không cho bọn công hay, ngài bay thắng vào rừng an 
tịnh, bay khắp cả 3 dãy núi lớn lao, đến núi lớn thứ tư thấy có một cái hò rất lớn, đầy dãy 
sen mọc, có rừng гат rà, cây cối bao bọc xung quanh trong rất đẹp đế; trên núi có một cây 
cô thụ cành lá sum suê. Đức Bồ tát định nương nhờ cây ấy, cây mà không loài sanh vật nào 
léo hánh tới được, có thê tránh khỏi điều rủi ro tai hại. Khi sáng ra, mặt trời vừa ló mà mọc, 
đức Во tát day mặt qua hướng Đông, xòe cánh mà niệm kinh: Udetayañcakkhumä екагаја 
harissavanna cho đặng giữ gìn mình trong ban ngày rồi mới bay đi kiếm ăn. Chiều lại, trở 
về chỗ ngụ đứng nhìn trăng mọc mà niệm kinh: Apetayancakkhuma ekarãjã harissavanno 
cho đến đêm khuya. Đức Вб tát tinh tån luôn luôn, như thế ấy không hè giải đãi, nghĩa là 
ngài đè nén các pháp không cho phát sanh trong tâm cho đến trọn đời. Như đó gọi là chánh 
tinh tán về phàm đạo phát sanh do tâm lành trong cõi dục. 

Tinh tấn dứt bỏ pháp ác đã sanh lên rồi đó làm cho nó phải tiêu hoại, cũng như trong 
giới bát quan trai đã có từ lâu. Trong kinh Bakkinnakanipatä chép rằng: Một thuở đức Во 
tát sanh làm một người Bà-la-môn, giàu có nhưng ngài bỏ cả sản nghiệp, xuất gia vào rừng 
văng nơi ấy ngài rất vừa lòng, ở giữa ranh ba nước, mà tu hành làm một vị bạch y đạo sĩ. 
Gần chỗ ngụ của đạo sĩ ây, có một cụm tre, có cặp cu thường cư ngụ, một cái gò là nơi ở 
của con Вап hồ mang, một cụm rừng là nơi đình chú của con chó rừng, lại có con оди cũng 
ở vào trong đó. Một ngày kia cặp cu dắt nhau bay đi kiếm mỗi gặp con ó, tức thời ó đáp 
xuống xớt bắt làm môi cho mình, cu trống khi lìa vợ thì tình dục càng tăng ас dội, bèn vào 
chỗ ngụ của vị đạo sĩ mà xin thọ bát quan trai giới, cho đặng dập tắt lòng tình dục â йу йі. 

Соп rắn hồ khi đi kiếm ăn, có một con bò lực lưỡng đi đến đạp сб rắn ấy, rắn bèn bổ 
con bò chết tức khắc. Kẻ chăn bò đi kiếm bò thấy bò chết lấy làm thương tiếc, còn rắn kia 
khi mô bò chết rồi nghĩ: trong cơn giận dữ ta mồ chết bò mà làm cho người phải khóc 
thương than tiếc ấy cũng vì ta, vậy ta nên bỏ điều sân hận ấy đi, nghĩ thế rồi lủi đến chỗ 
ngụ của vị đạo sĩ mà xin thọ giới bát quan trai mà nguyện rằng: Khi nào chưa diệt được 
tánh sân hận này, ta chưa đi kiếm ăn vậy. 

Về phần chó khi đi kiếm ăn gặp một con voi chết, chó liền cắn khoét hậu môn con voi 
làm thành lỗ rỗng rồi chui vào bụng voi, lục ăn tạng phũ, ăn xong lại nằm ngủ trong bụng 
voi hai ba ngày, xác voi Б hơi nóng hơi gió khô teo lại, cái hậu môn vì đó teo hẹp lại làm 
chó chóc phải тйс trong bụng voi mà chịu điều khổ não nặng nề. Cho đến một ngày kia, 
nhờ trận mưa to mà hậu môn voi thắm nước mở rộng, nhân đó chó ráng sức chui ra được 
khỏi. Khi ra khỏi bụng voi, chó bèn suy nghĩ, ta bị khỗ não như thế chỉ vì lòng tham lam, 
từ rày nếu chưa đứt bỏ được lòng tham lam ấy, ta nguyện không đi kiếm ăn. Rồi đó chó 
liền đến chỗ ngụ của thầy đạo sĩ mà xin thọ giữ bát quan trai giới lại ở một nơi phải chỗ 
trong chỗ ngụ của vị đạo sĩ ấy. 


Còn gấu vì đói quá cũng muốn kiếm ăn, từ chỗ đình trú đi ra đặng kiếm mòi rong rừng 
rậm, rùi bị bọn thợ săn ngó thấy liền đặt bẫy trên cao đề cho cần bẫy đập vào đầu gấu, gấu 
được tránh thoát vừa đi vừa nghĩ: Ta bị khổ não đây là tại lẽ gì? Phải chi tại sự si mê nó 
dắt dẫn đi kiếm ăn, nếu ta không trừ diệt được sự 51 mê này, ta nguyện không đi kiếm ăn 
nữa. Nghĩ thế rồi vào chỗ ngụ của thầy đạo sĩ xin thọ giữ bát quan trai giới. 

Trái lại phần của vị đạo sĩ, thầy chấp rằng: Ta đây dòng giống Bà-la-môn quí trọng hơn 
tất cả dân chúng khác, chỉ có suy xét bấy nhiêu mà không thể nào nưng đỡ cái chánh tâm 
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thiền làm cho tâm йу phát sanh lên được. Về sau có một vị Phật độc Giác thấy đạo sĩ ngài 
xét rằng: Thầy Đạo sĩ này là một vị Phật tô vị lai cho nên sẽ đặng giác ngộ thành một vị 
Phật tổ, vậy ta nên giúp đỡ cho thầy đặng dứt bỏ lòng tự kiêu ngã mạng trong lúc này. Đức 
Độc giả Phật suy xét như thé rồi ngài liền lên phiến đá là nơi Thầy Đạo sĩ hay ngôi, Đạo sĩ 
ra thấy Phật Độc giác nhưng không làm lễ. Đức Độc giả Phật có lời nói rằng: “Này đại 
nhân, người cao quí, ta đây đã tự giác ngộ thành bậc Độc giác, còn ngươi cũng chẳng phải 
như ai, ngươi có quả vi Phật tổ ngươi chắc chắn sẽ thành vị Phật tô ở Бибі tương lai, cớ sao 
ngươi lại còn chịu chi phối bởi năng lực của tám lòng tự kiêu, như thế thật không đáng 
vậy.” Đạo sĩ vẫn chấp lòng ngã mạng cho mình là quí trọng cả, bèn hướng Phật Độc giác 
mà nói: “Nếu ngươi có đạo đức trọng hơn ta, ngươi thử bay xem.” Đức Độc giả Phật liền 
bay lên không trung rồi bay lên đảnh núi làm cho bụi bặm dưới chơn ngài bay vây đầy đầu 
Đạo sĩ. Đạo sĩ ау được cái оа lực của vị Độc giả Phật như thế liền động tâm suy xét 
rằng: đức Sa-môn này có đức cao quí báu thật, cho nên ngài mới có thể bay trên không 
trung khác nào bông gòn gặp gió, còn ta thì mảng lòng tự kiêu ngã mạng như vậy mà có 
ích chi. Nghĩ như thế rồi đứt bỏ đè nén lòng tự kiêu không cho phát khởi lên được, lại cũng 
tinh tắn tham thiền cho ngũ thông phát sanh đều đủ, rồi ra ngồi trên tảng đá lớn trên đảnh 
cao tột trong chốn ấy. Phần cu cũng tinh tấn dứt bỏ lòng tham ái, rắn thì tinh tấn dứt bỏ 
lòng sân hận; chó tinh tấn dứt bỏ lòng tham lam; gấu lại tinh tán dứt bỏ sự si mê. Năm điều 
tinh tán ấy gọi là chánh tinh tắn về phàm đạo phát sanh do tâm lành trong cõi dục. 

Tinh tán nâng đỡ các pháp lành chưa phát sanh làm cho phát sanh lên được đó cũng như 
trong kinh có nói. Có một người Bà-la-môn, thấy một vị tỳ khưu mang y, trì binh đi khất 
thực trong một nơi, cỏ mọc аду đầy, những giọt sương mai đượm trên ngọn cỏ âm ướt vạt 
у cà sa, thấy thế động lòng, cái tâm lành bồng bột phát sanh, người Bà-la-môn nghĩ thầm: 
Ta nên dọn cỏ chốn này cho trống trải, nghĩ rồi liền dùng phảng phát cỏ chốn ấy không còn 
mảy mún. Sau, người Bà-la-môn lại thấy vạt у cà sa của vị tỳ khưu dính đầy bụi bặm, cũng 
trong chốn ấy, bèn lấy cát rải đều cho sạch sẽ. Ngày sau nữa, người Bà-la-môn thấy vị tỳ 
khưu đắp у đứng đó, bị nắng дој làm cho mồ hôi tuôn chảy ддт dè, người Bà-la-môn liền 
cất một cái trại để che nắng cho ngài. Lại ngày sau, người Bà-la-môn thấy vị tỳ khưu đấp 
y cũng đứng tại đó, bị đám mưa mây làm ướt y của vị tỳ khưu, người Bà-la-môn lập tức 
cất một cái phước xá cho được che mưa đỡ năng lâu dài. Vị tỳ khưu vì đó được dễ dàng 
trong khi hành bát. Người Bà-la-môn sau khi cất phước xá xong mới làm lễ khánh thành, 
thỉnh Phật cùng chư tăng đến làm lễ cầu an trong phước xá ấy, luôn dịp người Bà-la-môn 
đem cớ sự bạch Phật hay. Phật ngâm kệ rằng: “Anupubbenamedhävi thokam puññam 
khanekhane kammarorajathasseva nidvamemalamattano.” Giải rằng: Thợ vàng rửa vàng, 
đốt rửa một lần không thê hết được, tất cả cặn bã vàng ấy, cần phải đốt rửa nhiều lần mới 
sạch chất do lộn trong vàng, mà làm các 40 trang sức được; cũng như thế ấy, người nào có 
trí huệ, suy xét trong các pháp cặn bã nhất là tham lam, ích kỷ nếu có пау sanh trong tâm, 
nên dứt bỏ cho tận tuyệt liền trong dip đó, đứt bỏ luôn luôn những đồ cặn bã. Người Bà- 
la-môn nghe được pháp rồi được đắc quả Tu-đà-huờn, thành một vị Thánh nhơn trong Phật 
giáo. Người Bà-la-môn гіпо thiệt hành theo các điều lành thế ấy gọi là chánh tinh tắn về 
Phàm đạo, phát sanh do tâm lành trong cõi dục. Khi người Bà-la-môn đắc quả Tu-đà-huờn 
rồi, thì chánh tinh tấn về Thánh đạo phát sanh đầy đủ theo tâm Tu-đà-huờn đạo. 

Tinh tán nâng đỡ những pháp lành đã phát sanh, không cho tiêu hoại, làm cho càng ngày 
càng tăng trưởng thêm đó, cũng như có 500 người thiện nam уду đoàn cùng nhau lo nghiêm 
trì ngũ giới, rôi có ý muốn cho giới được tán hóa thêm, nên xin thọ giữ bát quan trai giới, 
xin giữ thập giới, rồi xuất gia tu bậc sa di hạnh kiểm trang nghiêm rồi lại xin làm tỳ khưu 
thu thúc tứ thanh tịnh giới. 
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Tinh tấn như thé á ау gọi là chánh tinh tán vè phàm дао phát sanh do tâm lành trong cõi 
dục, đó là tinh tán nâng đỡ pháp lành đã phát sanh lên rồi không để cho tiêu hoại mà còn 
làm cho tăng trưởng thêm lên. 

Chánh niệm giải về phép Tứ niệm xứ: niệm thân là dùng thân thể làm đề mục йё tu phép 
chỉ quán và minh sát; niệm thọ là dùng thọ làm đề mục йё tu phép chỉ quán và minh sát; 
niệm tâm là dùng tâm làm đề mục đề tu phép chỉ quán và minh sát; niệm pháp là dùng tâm 
sở tưởng và tâm sở hành làm đề mục để tu phép chỉ quán và minh sát. 

Phép Tứ niệm xứ có hai hiệu lực: hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện pháp 
(apilapanalakhkhanasari); hiệu lực nhớ tìm phân biệt pháp vô ích và hữu ích 
(aparigahalalakkhanasañ). 

Hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện pháp ví như quan giám kho của đức 
Chuyên luân thánh vương, môi ngày hai thời mai và chiều, thường đem 50 sách dâng và 
tâu cho đức vua biết rằng: Số voi có bao nhiêu, số ngựa, xe và quân binh có bao nhiêu. 

Cũng như thé ấy hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện pháp rằng: 4 pháp này 
gọi là Tứ niệm xứ (me сайаго satipatthana); 4 pháp này gọi là Tứ chánh cầu (ime cattāro 
sammäppadhana); 4 pháp này gọi là Tú thần thông nhon (те cattāro iddhipädä); 5 pháp 
này gọi là Ngũ căn, 5 pháp này gọi là Ngũ lực, 7 pháp này gọi là Thất bồ đề phần, 8 pháp 
này gọi là Bát Chánh đạo, pháp này gọi là chỉ quán, pháp này gọi là minh sát, pháp này gọi 
là Tứ đề, pháp này gọi là giải thoát, pháp này gọi là thánh pháp. 

Còn hiệu lực làm cho nhớ tìm phân biệt pháp hữu ích và vô ích ví như quan ngọ môn 
của đức Chuyền luân thánh vương, hằng tìm xét trong dân gian, biết rõ hạng người không 
làm ích lợi cho đức vua thì không cho vào châu, hạng người có ích lợi cho đức vua thì cho 
yết kiến vua, cũng như thế ấy. Hiệu lực nhớ tìm phân biệt các pháp rằng: Các pháp nhứt là 
ác thân là pháp không hữu ích thì dứt bỏ, thiện thân là pháp lành nên tìm йё lấy hành theo. 
Đó là phần thứ 7 của Bát Chánh đạo vậy. 

Chánh định có 2 tướng: chánh định là gốc của các pháp lành (pãmokkhalakkhana), các 
pháp lành phát sanh do chánh định (Avikkhepanalakhana). 

Chánh định là gốc của thiện pháp ví như nóc đền là nơi cu hội của các cây rui cho nên 
Đại đức Na tiên tỳ khưu (Nãgasena) thí dụ cho đức vua Mi-Lăn-Đà (Milinda) nghe rằng: 
nóc đền là nơi tu hội của các cây rui, cũng như chánh định là nơi quy tụ của pháp hành. 

Các pháp hành phát sanh do chánh định, tướng này có bản năng làm cho tâm chỉ an trụ 
vào một cảnh với và không để cho sự phóng tâm làm hư hoại; thí dụ, lẽ thường đức vua di 
thân chinh, xét thấy đạo binh nào yếu thế thì thêm binh cứu viện, йё đánh bại quân nghịch, 
cũng như: “Chánh định có bản năng làm cho tâm an trụ này không йё cho các ác pháp phát 
sanh” không để cho sự phóng tâm làm hư hoại, và hằng đè nén, ngăn ngừa không cho sự 
phóng tâm ấy phát khởi lên được. 

Chánh định có một thứ: nhờ thắng lực kiềm chế không cho tâm buông lung; chánh định 
có hai thứ: nhờ thăng lực của tâm cận định và nhập định; chánh định có ba thứ: chánh định 
bực hạ, chánh định bực trung, chánh định bực thượng; chánh định có bốn thứ: khó hành 
lâu chứng, khó hành mau chứng, dễ hành lâu chứng, dễ hành mau chứng; chánh định có 
năm thứ: sơ định, nhị định, tam định, tứ định, ngũ định. 

Đức Chánh Biến Tri, đại từ bi chuyển pháp luân là Ngài giảng thuyết 37 phần pháp bảo 
bò đề thập nhị duyên khởi và pháp Tứ diệu để có đủ ý nghĩa tâm nhập phản chiếu cùng 
nhau ví như cốt xe, căm xe và vành хе cho nên gọi là chuyền pháp luân. 
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Có 2 thứ pháp luân: là tuệ giác pháp luân (pafivedhanäna dhamma cakra) và tuệ thuyết 
pháp luân (desanañana dharma cakra). Tuệ giác pháp luân có 3 đặc tính và 12 đặc cách, 
tận diệt phiền não mà đạt thành thánh quả, khi Phật ngự trên sư tử tọa, dưới cội đại bồ đề. 
Còn tuệ thuyết pháp luân là do đức đại bi mà Phật dùng trí huệ thuyết pháp Tứ diệu đề 
cũng có 3 đặc tính và 12 đặc cách, làm cho các bậc Thinh văn nhút là Đại đức А Nhã Kiều 
Trần Như (Апйа kondaññathera) đoạn tuyệt phiền não mà đắc Thánh đạo và Thánh quả. 

Cả 2 pháp luận đã giải trên đây, thuyết pháp luân có 3 đặc tính và 12 đặc cách là thế 
nào? Giải: 3 đặc tính ấy nói về 3 thứ giác: chơn lý giác, sự giác, liễu sự giác. Chơn lý giác 
là sự giác ngộ pháp Tứ diệu đế do Phật tự ngộ, không ау chỉ dạy. Sự giác là sự thông 
suốt trong tứ để sự; giác ngộ phân mình rằng: khổ diệu đế, các bậc thánh nhân nên phân 
biệt cho rõ đề làm đề mục (đukkmamparineyyam); tập khô diệu 46 các bậc Thánh nhon nên 
dứt bỏ (dukkhasamudayopahatabbo): diệt khô diệu đề là Niết-bàn, các bậc Thánh nhon 
nên làm cho tâm hiểu biết rõ rệt (dukkhanirodho sacchikatabbo); đạo diệu дё là đường tu 
hành cho đến nơi tịch diệt các tội khổ là Niết-bàn, các bậc Thánh nhơn nên mật niệm cho 
phát sanh trí tuệ, giác ngộ trong sự nên giác ngộ và trong Tứ diệu đế như đã giải trên. Liễu 
sự giác là tuệ đã biết rõ rệt, đã thông suốt trong tứ đề răng: khổ đề này ta đã phân biệt và 
dùng làm đề mục rồi (dukkham pariññätam); tập khô để là sự ái dục, tâm ta cũng đã dứt 
hắn hoàn toàn rồi (dukkhasamudayayopaluno); diệt khổ để là pháp niết-bàn, ta đã hành cho 
tâm ta hiệu thấu rõ rệt rồi (dukkham nirodhosac chikato); đạo аё là đường để tu hành cho 
đến nơi tịch diệt là Niết-bàn ấy, ta cũng đã mật niệm đều đủ rồi. 

Trí tuệ thông rõ, thấy chắc biết thật, thấu hắn trong Tứ diệu аё Ấy, ta đã hành hoàn toàn 
như đã giải trên. 

Chơn lý giác, sự giác và liễu giác gọi là 3 cái đặc tính, còn 12 đặc cách thì lây 4 diệu аё 
nhơn với 3 giác trên (4x3) thành 12. Tuệ có 3 đặc tính và 12 đặc cách йу gọi là: “Pháp 
luân” có ý nghĩa là luân chuyền dứt trừ quân nghịch là phiền não, là pháp tuyệt bén quí báu 
hơn ngọc bửu thương của đức Đề Thích. 

Pháp luân ấy tuyệt bén không chi so sánh băng. Đức Phật khi thuyết xong pháp luân thì 
bọn 5 thầy tỳ khưu nhứt là Đại đức A Nhã Kiều Trần Như và 18 vạn Chư thiên đều chứng 
được đạo quả. 

— Tròn đủ pháp tứ để — 


VÔ THƯỜNG XUẤT GIA 
Nghĩ lại vô thường cũng lẽ thường, Cũng muốn xuất gia tránh lửa trần 
Sanh già даи chết mấy ai đương Nhưng соп tham ái khó đời chơn 
Con đường giải thoát đà rành тё Cha lành chỉ rõ đường chơn lý 
Cái nẻo luân hồi rất tỏ tường. Соп dại còn mê Іиуёп cõi trần 
Niệm Phật tham thiên đừng giải đãi Lặn hụp chơi vơi nơi bề khổ 
Trì trai giữ giới chớ khinh thưởng Miệt mài đọa lạc chốn trầm luân 
Trau dôi khẩu ý thân trong sạch Gia tài quyến thuộc không tôn tại 
Ридс huệ cha lành rọi rõ đường. Mà qui vô thường đã đến ейп. 

T.V 


— Dứt tác phẩm Tứ diệu dé (DI.1950) — 


